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—DEDICATED LAWYERS—

KHUNG CHE TAI TONG QUAN

BA MUC TRAN PHAT TIEN TRONG LINH VU'C BAO VE DU LIEU CA NHAN

10 LAN KHOAN THU

Hanh vi mua, ban dir liéu ca nhan

MUrc phat t6i da bang 10 lan khoan thu c6 dugc
tu hanh vi vi pham. Khéng c6 khoan thu hoac
muc tinh theo khoan thu thap haon 03 ty dong thi
ap dung muc 03 ty déng.

biéu 7.4.a, Nghi dinh 330/2026/ND-CP
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5% DOANH THU

Vi pham quy dinh chuyén dir liéu ca
nhan xuyén bién gidi

MUrc phat t6i da bang 5% doanh thu cGia nam
trudc lién ké cua to chuc tai thi truong Viét Nam,
kem dinh chi hoat dong chuyén dit liéu xuyén
bién gidi tir 06 dén 12 thang.

biéu 7.4.b va biéu 56.3, 56.5.b, Nghi dinh 330/2026/ND-CP

03 TY DPONG

Cac hanh vi vi pham khac trong linh vuc
bao vé dir liéu ca nhan

MUc phat tién t6i da la 03 ty dong. MUc tran nay
ap dung déi vai to chic; ca nhan thuc hién cing
hanh vi vi pham thi mdc phat t6i da bang mét
phan hai.

biéu 7.4.c va 7.4.d, Nghi dinh 330/2026/ND-CP



->ED|C A PHAN 1. TRACH NHIEM TUAN THU D01 VG1 CO QUAN NHA NUGC CUA VIET NAM

—DEDICATED LAWYERS—

Ho so danh gia tac dong xur ly dir liéu ca nhan

NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

1 - Doi tugng ap dung: Bén kiém soat DLCN, Bén kiém soatva  Diéu 21.1, Luat Phat tién 20-30 triéu dong néu bat dau x& ly DLCN ma khong lap, khong duy
xU ly DLCN, Bén xu ly DLCN. BVDLCN 2025; tri H6 Sd Banh Gia Tac Bong tai tru s&, hodc khong gui 01 ban chinh cho Cuc
- Ca quan ¢6 thadm quyén: Co quan chuyén trach bdové di Dieu 19.4va 19.5 Nghi  A05 trong 60 ngay ké tir ngay dau tién xir ly DLCN (Diéu 55.1.a va 55.1.b).
liéu ca nhan (Cuc An ninh mang phong, chéng t6i pham sur binh 356 Khac phuc hau qua: budc 1ap, hoan thién va nép ho sc; buéc DUNG hoat déng
dung cong nghé cao (A05)). xU ly DLCN cho dén khi n6p du ho so va dudc ca quan chuyén trach xac nhan
- Cong viéc can lam: Bén kiém soat DLCN, Bén kiém soat va (Biéu 55.3.a va 55.3.b).

xU ly DLCN phai:

(i) 1ap, luu trt hé so danh gia tac dong xur ly DLCN, luén
dam bao c6 san dé phuc vu hoat dong kiém tra, danh gia
cla cd quan chuyén trach bao vé DLCN; va

(i) gui 01 ban chinh H6 So Banh Gia Tac Béng cho co quan
chuyén trach bao vé DLCN trong thai gian 60 ngay ké tu
ngay dau tién xr ly DLCN.

- Thai han giai quyét: 15 ngay
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-,Ech A PHAN 1. TRACH NHIEM TUAN THU D01 VG1 CO QUAN NHA NUGC CUA VIET NAM

—DEDICATED LAWYERS—

Ho so danh gia tac dong xtr ly dir liéu ca nhan (tiép theo)

NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

2 H6 Sa Banh Gia Tac Bong bao gom: bieu 19.1 va 194, Nghi  Phat tién 20-30 triéu dong néu c6 y khong hoan thién hé sa theo yéu cau cua
a) Thong bao gui hé sa danh gia tac dong xu ly dir liéu ca dinh 356 cd quan chuyén trach khi hé sa chua day du, dang quy dinh (Diéu 55.1.c).
nhan daéi véi té chlc (Mau sé 02a) Phat tién 50-100 triéu déng néu co tinh lam gia so liéu, cung cap sai léch
b) Bao cao danh gia tac dong xu ly dit liéu ca nhan theo thong tin trong hoé sa, hodc tir chéi chinh stra khi ¢ van ban yéu cau khac phuc
Mau sé 10 Nghi dinh 356; ctia Cuc A05 (Piéu 55.2).

) Ban sao hgp déng hoac thoa thuan vé viéc xu ly dir liéu ca
nhan, thé hién su rang budc, trach nhiém gitra cac t6 chiec,
ca nhan trong hoat déng xt ly dit liéu ca nhan;

d) Chinh sach, quy trinh, quy dinh, biéu mau va cac tai liéu
khac cé lién quan vé bao vé DLCN cla bén kiém soat DLCN,
bén kiém soat va x{r ly DLCN, bén xir ly DLCN.

3 Thuc hién cap nhat dinh ky 06 thang mot lan H6 Sc Banh Diéu 22.1, Luat Phat tién 20-30 triéu dong néu khong cap nhat dinh ky 06 thang H6 Sa Banh
Gia Tac Bong néu co cac thay doi sau: BVDLCN 2025 Gia Tac Bong khi cé thay déi theo quy dinh (Diéu 55.1.d).
a) Khi phat sinh muc dich chuyén di liéu ca nhan mdi, muc biéu 20.1, Nghi dinh Khac phuc hau qua: budc lap, hoan thién va nép ho sa theo ding quy dinh,
dich x ly dit liéu c& nhan mdi; 356 cung cap minh chiing cho co quan ¢6 thdm quyén (Piéu 55.3.a).

b) Khi phat sinh hoac thay doi bén kiém soat dit liéu ca
nhan, bén kiém soat va x(r ly dit liéu ca nhan, bén xi ly dir
lieu ca nhan, bén thu ba.
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-,Ech A PHAN 1. TRACH NHIEM TUAN THU D01 VG1 CO QUAN NHA NUGC CUA VIET NAM

—DEDICATED LAWYERS—

Ho so danh gia tac dong xtr ly dir liéu ca nhan (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP
4 Thuc hién cap nhat ngay H6 So Banh Gia Tac Béng trong Piéu 22.2, Luat Phat tién 20-30 triéu déng néu khong cap nhat hé sa trong thgi han 10 ngay
thai han 10 ngay khi xay ra cac trudng hgp sau: BVDLCN 2025, biéu khi thudc trudng hgp phai cap nhat ngay (Biéu 55.1.d).
a) Khi Céng ty dugc to chirc lai, chdm dit hoat dong, giai 20.2, Nghi dinh 356 Khac phuc hau qua: budc lap, hoan thién va ndp hoé sa, cung cdp minh ching
thé, pha san theo quy dinh cua phap luat; cho ca quan c6 tham quyén (Diéu 55.3.a).

b) Khi c6 su thay déi thdng tin vé to chic, ca nhan cung cap
dich vu bao vé DLCN;

c) Khi phat sinh hoac thay doi nganh, nghé, dich vu kinh
doanh lién quan dén xt ly DLCN da dang ky trong ho s
danh gia tac dong xu ly DLCN, ho sc danh gia tac déng
chuyén DLCN xuyén bién gidi.
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—DEDICATED LAWYERS—

H6 so chuyén dir liéu ca nhan xuyén bién gidi

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP
5 Cong ty phai lap H6 Sa Chuyén DLCN Xuyén Bién Gidi va Piéu 20.2 Luat BVDLCN  Phat tién 30-50 triéu déng néu khong 1ap H6 S Chuyén DLCN Xuyén Bién Gidi
gui 01 ban chinh cho cg quan chuyén trach BVDLCN trong 2025 trudc hodc trong thai gian chuyén, hoac khong nép 01 ban chinh cho co quan
thai gian 60 ngay ké tur ngay dau tién chuyén DLCN xuyén biéu 18.5, Nghi dinh chuyén trach trong 60 ngay ké tir ngay dau tién chuyén dir liéu (Diéu 56.1.a va
bién gidi. 356 56.1.b).
Thai han giai quyét: 15 ngay NANG HON: néu chuyén DLCN xuyén bién gidi ma khéng lap ho s danh gia

tdc déng, che gidu hoac khai bao sai dong dir liéu dan dén 16, mat DLCN thi
phat theo TY LE DOANH THU ndm tai chinh lién trudc tai thi truang Viét Nam,
cu thé 1-2% néu 16, mat dir liéu cua 10.000 dén dudi 100.000 chu thé la cong
dan Viét Nam; 2-3% néu tu 100.000 dén dudi 1.000.000 chu thé; 3-5% néu tu
1.000.000 chu thé tré 1én (Piéu 56.3).

Khéng cé doanh thu tai Viet Nam hoac muc tinh theo doanh thu thap hon thi
ap dung muc tién tuang ng tu 200 triéu dén 03 ty dong (Diéu 56.4).

XU phat bé sung: DINH CHi hoat déng chuyén DLCN xuyén bién gigi 06-12
thang (Diéu 56.5.b).

Khac phuc hau qua: budc 1ap, hoan thién, nép ho sa; budc NGUNG chuyén di
liéu cho dén khi hoan thanh nghia vu h6 sd va dudc cd quan chuyén trach xac
nhan; buéc yéu cau bén nhan hady, xéa di liéu da chuyén trai quy dinh va cung
cap bang ching (Diéu 56.6).
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-,Ech A PHAN 1. TRACH NHIEM TUAN THU D01 VG1 CO QUAN NHA NUGC CUA VIET NAM

—DEDICATED LAWYERS—

H6 so chuyén dir liéu ca nhan xuyén bién gidi (tiép theo)

NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

6 Thanh phan hoé sa bao gom: biéu 18.2, Nghi dinh Phat tién 30-50 trieu déng néu khong hoan thién ho sa danh gia tac déng
a) Théng bao gui ho sa danh gia tac dong chuyén dir liéu ca 356 chuyén DLCN xuyén bién gidi trong thai han 30 ngay ké ti khi nhan dugc yéu
nhan xuyén bién gidi déi vGi té chiic (Mau s6 01a) cau cla cd quan chuyén trach (Biéu 56.1.c).
b) Bao cao danh gia tac dong chuyén DLCN xuyén bién gidi Khac phuc hau qua: budc lap, hoan thién va nép hé so dung quy dinh (Diéu
theo Mau s6 09 ciia Nghi dinh 356; 56.6.a).

¢) Ban sao hgp déong hoac van ban chuyén giao DLCN thé
hién su rang budc, trach nhiém gilta cac t6 churc, ca nhan
chuyén va nhan DLCN xuyén bién gidi;

d) Chinh sach, quy trinh, quy dinh, biéu mau va cac tai liéu
khac cé lién quan vé bao vé DLCN cla ca quan, t6 chuec, ca
nhan cé hoat déng chuyén DLCN xuyén bién gidi.
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PHAN 1. TRACH NHIEM TUAN THU D01 V61 CO QUAN NHA NUGC CUA VIET NAM

BDEDICA
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H6 so chuyén dir liéu ca nhan xuyén bién gidi (tiép theo)

www.dedica-law.com -

NGHIA VU TUAN THU

Cac trudng hgp mién trir 1ap va nép H6 So Chuyén DLCN
Xuyén Bién Gidi:

a) Viéc chuyén DLCN xuyén bién gidi clia cd quan nha nudc
c6 tham quyén;

b) Ca quan, t6 chic luu trit DLCN cta ngudi lao dong thudc
ca quan, té chlc do trén dich vu dién toan dam may;

c) Chd thé DLCN tu chuyén DLCN cda minh xuyén bién gidi;
d) Cac truong hgp khac theo quy dinh.

Cap nhat dinh ky 06 thang mét [an H6 So Chuyén DLCN
Xuyén Bién Gidi khi c6 cac thay déi sau (cung cac truong
hgp néu tai Muc 3):

a) Khi phat sinh muc dich chuyén di liéu ca nhan mdi, muc
dich xtr ly dit liéu ca nhan mdi;

b) Khi phat sinh hoac thay déi bén kiém soat dir liéu ca
nhan, bén kiém soat va x( ly dit liéu ca nhan, bén xi ly dir
lieu cad nhan, bén thi ba.
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CO SG PHAP LY

biéu 20.6 Luat BVDLCN
2025

Pigu 22.1, Luat
BVDLCN 2025

Digu 20.1, Nghi dinh
356

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

Pay 13 cac trudng hop MIEN TRU nghia vu nén khéng cé ché tai truc tiép (Diéu
20.6 Luat BVDLCN 2025).

Luu y: doanh nghiép tu xac dinh thuéc trudng hgp mién trir van phai chiing
minh dugc can c( khi co quan chuyén trach kiém tra; néu khéng thudc dién
mién trlr ma khéng 1ap hodc khdng ndép ho so thi bi phat tién 30-50 triéu
dong, kem bién phap budc 1ap, hoan thién, ndép ho sc va budc ngliing chuyén
di liéu cho dén khi dugc ca quan chuyén trach xac nhan (biéu 56.1 va 56.6).

Phat tién 30-50 triéu déng néu khong cap nhat dinh ky ho so danh gia tac
déng chuyén DLCN xuyén bién gidgi khi c6 thay déi theo quy dinh (Diéu 56.1.d).
Phat tién 30-50 triéu déng néu khéng duy tri hé sa & trang thai san sang phuc
vu hoat dong kiém tra cGia cd quan chuyén trach (Piéu 56.1.4).



->ED|C A PHAN 1. TRACH NHIEM TUAN THU D01 VG1 CO QUAN NHA NUGC CUA VIET NAM

—DEDICATED LAWYERS—

H6 so chuyén dir liéu ca nhan xuyén bién gidi (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP
9 Cép nhéat ngay H6 Sc Chuyén DLCN Xuyén Bién Gidi trong biéu 22.2, Luat Phat tién 30-50 triéu déng néu khong cap nhat hé sg danh gia tac dong
thai han 10 ngay khi xdy ra cac truéng hgp sau (cung cac BVDLCN 2025, biéu chuyén DLCN xuyén bién gidi khi c6 thay doi theo quy dinh (Diéu 56.1.d).
trudng hop néu tai Muc 4): 20.2, Nghi dinh 356 LUU Y THEM: phat 50-100 triéu dong néu khong théng bao thong tin, chi tiét
a) Khi Cong ty dugc t6 chirc lai, chadm dut hoat dong, giai lién lac chia bén phu trach BVDLCN phia bén nhan sau khi hoan tat chuyén dir
thé, pha san theo quy dinh cta phap luat; liéu, hodc khong cé ca ché kiém soat khi bén nhan chuyén tiép di liéu cho bén
b) Khi c6 su thay doi thong tin vé té chirc, ca nhan cung cap th(r ba khac (Piéu 56.1.e va 56.1.9).

dich vu bao vé DLCN;

c) Khi phat sinh hoac thay doi nganh, nghé, dich vu kinh
doanh lién quan dén xt ly DLCN da dang ky trong ho s
danh gia tac dong xur ly DLCN, ho sc danh gia tac dong

chuyén DLCN xuyén bién gidi.
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PHAN 1. TRACH NHIEM TUAN THU D01 V61 CO QUAN NHA NUGC CUA VIET NAM

Thong bao vi pham quy dinh vé bao vé dir liéu ca nhan

STT

10
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NGHIA VU TUAN THU

- Cac truong hgp phai thong bao:

(i) Phat hién hanh vi vi pham quy dinh vé BVDLCN.

(i) DLCN bi xtr ly sai muc dich, khéng dung thoéa thuan gilta
ch( thé DLCN véi bén kiém soat DLCN, bén kiém soat va x{
ly DLCN.

(iii) Khdng bao dam quyén hoac thuc hién khong diang
quyén cua chu thé DLCN va cac trudng hgp khac theo quy
dinh cda phap luat.

("Hanh Vi Vi Pham")

- D6i tugng phai thong bao: Bén kiém soat DLCN, bén kiém
soat va xr ly DLCN, bén th( ba phat hién Hanh Vi Vi Pham
- Cd quan tiép nhan thong bao: Cao quan chuyén trach
BVDLCN

- H6 s6: NOp Mau s6 08 dinh kém Nghi Dinh 356

david@dedica-law.com - 039 969 0012

CO SG PHAP LY

biéu 23 Luat BVDLCN
2025

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

Phat tién 20-40 triéu déng néu khong théng bao cho ca quan chuyén trach
BVDLCN khi phat hién hanh vi vi pham, khi DLCN bi xt ly sai muc dich hoac
khong ding thoa thuan, hodc khi khong bao dam quyén cta chu thé DLCN
(Diéu 54.2).

Phat tién 40-60 triéu dong néu thong bao CHAM HON 72 GIO ké tU khi phat
hién vi pham ma gay tén hai hoac c6 thé gay tén hai dén quéc phong, an ninh
quodc gia, trat ty an toan xa hoi, hoac xam pham tinh mang, stc khée, danh du,
nhan pham, tai san cla chd thé DLCN (Diéu 54.3).

Phat tién 10-20 triéu déng néu Bén xu ly DLCN phat hién vi pham nhung
khong thong bao kip thai cho Bén kiém soat DLCN, hoac ¢ y che gidu, cung
cap thong tin sai léch vé tinh chat, quy mo su ¢, loai DLCN va s6 lugng chu
thé bi anh hudng (Diéu 54.1.a va 54.1.¢).

Khac phuc hau qua: budc thuc hién day da nghia vu thong bao ding néi dung,
hinh thiec, thai han va cung cdp minh chiing (Diéu 54.5.a).
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-,Ech A PHAN 1. TRACH NHIEM TUAN THU D01 VG1 CO QUAN NHA NUGC CUA VIET NAM

—DEDICATED LAWYERS—

Thong bao vi pham quy dinh vé bao vé dir liéu ca nhan (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP
11 Cong ty phai lap bién ban xac nhan xay ra hanh vi vi pham biéu 23.2, 23.4 Luat Phat tién 10-20 triéu déng néu khong lap bién ban xac nhan vé viéc xay ra
va phéi hgp xt ly véi ca quan chuyén trach. BVDLCN 2025 hanh vi vi pham quy dinh vé BVDLCN (Diéu 54.1.b).

Phat tién 60-80 trieu dong néu khong thuc hién cac bién phap ngan chan hanh
vi vi pham, khong khac phuc hau qua xay ra, hoac khong phéi hgp véi co quan
chuyén trach BVDLCN trong viéc xur ly hanh vi vi pham (Diéu 54.4.a va 54.4.b).
Khac phuc hau qua: budc thuc hién cac bién phap ngan chan va khac phuc hau
qua theo yéu cau clia cd quan chuyén trach (Diéu 54.5.b).
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Nhan su, bo phan bao vé dir liéu ca nhan

12

NGHIA VU TUAN THU

Trudng hgp cong ty tu chi dinh bo phan, nhan sy BVDLCN:
(i) Nhan sy dugc chi dinh phai du diéu kién nang luc
BVDLCN ("Nang Luc Ca Nhan"), bao gom:

+ C6 trinh d6 cao dang trd lén;

+ Cé it nhat 02 nam kinh nghiém cong tac (ké tu thai diém
tot nghiép) lién quan dén moét trong cac linh vuc vé phap
ché, cong nghé théng tin, an ninh mang, an ninh di liéu,
quan tri rdi ro, kiém soat tuan tha, quan ly nhan sy, t6 chirc
can bo;

+ Da dugc Cong ty dao tao, boi dudng kién thidc phap luat
va k§ nang chuyén moén vé bao vé di liéu ca nhan.

(i) Cong ty phai ky thoa thuan trach nhiém bao mat vdi
nhan sy BVDLCN, C6 thé thoa thuadn vé cac trudng hop
mién tru trach nhiém khi xay ra vi pham hodac thiét hai doi
vGi DLCN dugc bao veé.

(iii) Cong ty phai dao tao, boi dudng kién thuc, kj nang vé
BVDLCN cho nhan sy BVDLCN.

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com - 039 969 0012

CO SG PHAP LY

Piéu 33.2, Luat
BVDLCN 2025; Piéu
13.5, 13.6, Nghi Dinh
356

PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI BO

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

Phat CANH CAO hodac phat tién 10-20 triéu dong néu khdng ky théa thuan
trach nhiém bao mét véi nhan sy BVDLCN; khéng to chic dao tao, boi dudng
kién thirc va kj nang BVDLCN cho nhan su; hoac van ban chi dinh nhan su,
quyét dinh thanh lap bé phan BVDLCN khéng néu ré chiic nang, nhiém vy,
quyén han (Diéu 57.1.a, 57.1.b va 57.1.c).

Phat tién 20-30 triéu dong néu chi dinh nhan s KHONG BAP UNG diéu kién,
titc dudi trinh dé cao dang hodc dudi 02 ndm kinh nghiém & céc linh vuc phép
ché, cong nghé théng tin, an ninh mang, an ninh di liéu, quan tri rdi ro, kiém
soat tuan tha, quan ly nhan su; chi dinh nhan su chua dugc dao tao, béi dudng;
hodc KHONG ban hanh van ban chi dinh nhan sy, quyét dinh thanh lap bé
phan BVDLCN (DPiéu 57.2.a, 57.2.b va 57.2.c).

Khac phuc hau qua: budc thay thé bang nhan su du diéu kién; buéc ban hanh
van ban chi dinh, xady dung day du chiric nang nhiém vu va cung cap minh
ching (Diéu 57.3).
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DEDICA PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI BO

—DEDICATED LAWYERS—

Nhan su, bo phan bao vé dir liéu ca nhan (tiép theo)

NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

13 Truong hgp cong ty thué t6 chirc, ca nhan bén ngoai cung biéu 15.3, 16.3, Nghi V&i cong ty thué ngoai: néu khéng ban hanh van ban chinh thuc chi dinh nhan
cap dich vu BVDLCN: dinh 356 su BVDLCN thi van bi phat 20-30 triéu déng (Diéu 57.2.c).
(1) B6i vdi ca nhan: V&i bén cung cap dich vu: phat 10-30 triéu déng doi v&i ca nhan, 30-50 triéu
(i) Ca nhan dap Ung du diéu kién Nang Luc Ca Nhan néu tai doéng déi vai t6 chirc cung cdp dich vu BVDLCN vi pham; phat 50-100 triéu
Muc 12: ¢6 trinh d6 cao dang trd Ién; ¢6 it nhat 02 ndm kinh déng néu lgi dung viéc cung cap dich vu dé truy cap, thu thap, st dung, tiét 16
nghiém cong tac lién quan dén moét trong cac linh vuc phap hodc xir ly DLCN ngoai pham vi hgp déng (Biéu 58.1, 58.2 va 58.3).
ché, cong nghé théng tin, an ninh mang, an ninh di liéu, DEDICA luu y: doanh nghiép can ra soat nang luc cua nha cung cap trudc khi
quan tri rdi ro, kiém soat tuan tha, quan ly nhan sy, t6 chirc ky, vi viéc thué ngoai khéng chuyén giao trach nhiém tuan thd cda chinh
can bo; da dudc dao tao, béi dudng kién thirc phap luat va doanh nghiép.

ky nang chuyén moén vé bao vé dif liéu ca nhan.

(ii) Cong khai thong tin vé ca nhan cho chd thé DLCN va cac
bén lién quan dugc biét.

(iii) Cong ty phai giao két hgp dong st dung nhan sy
BVDLCN.

(2) Bai véi toé chic:

(i) Nang lyc cla t6 chirc cung cap dich vu dap Uing quy dinh
sau:
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DEDICA PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI BO

Nhan su, bo phan bao vé dir liéu ca nhan (tiép theo)

NGHIA VU TUAN THU CO SG PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

13 + La t6é chirc, doanh nghiép cé chiic nang, nhiém vu hoac

(tiep)  nganh nghg, inh vuc kinh doanh vé cong nghé, phap 1y
hoéac tu van vé cong nghé, phap ly dugc co quan, t6 chirc
thué dé tu van viéc tuan thu quy dinh bao vé dit liéu ca
nhan va thuc hién nhiém vu bao vé dif lieu ca nhan theo
thoa thuan;
+ Co t6i thiéu 03 nhan su dap ing dd cac diéu kién Nang
Luc Ca Nhan;
+ D3 cung cdp cac san pham, dich vu lién quan dén bao
mat, an ninh mang, cong nghé thong tin, danh gia tiéu
chuan, tu van vé bao vé dir liéu ca nhan.
(ii) Cong khai thong tin vé t6 chitc BVDLCN cho chu thé
DLCN va cac bén lién quan dugc biét.
(iii) Cong ty phai giao két hgp dong su dung dich vu va thda
thuan xu ly DLCN.
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BDEDICA

—DEDICATED LAWYERS—

Xin va luu trir sy déng y cta cha thé dir liéu

PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI BO

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY

14 - DGi tugng phai xin sy dong y: Bén kiém soat DLCN, Bén biéu 4.1.a, 4.1.b Luat
kiém soat va xir ly DLCN. BVDLCN 2025
- Cach thirc xin su déng y: Cong ty phai yéu cau chu thé Dieu 6.1, 6.2, Dieu 9.2,
DLCN xac nhan su déng y hoac khong déng y doi vai viéc 9.3, 9.4 Nghi dinh 356

xU ly DLCN, cé quyén yéu cau rut lai sy dong y cho phép xu
ly DLCN qua cac phuadng thuc sau:

- Bang van ban;

- Bang cudc goi ghi am;

- CU phap dong y qua tin nhan dién thoai;

- Qua thu dién tu, trén trang thong tin dién tu, nén tang,
Ung dung co thiét lap ky thuat xin su dong vy;

- Bang cac phuaong thiic khac phi hgp ¢ thé in, sao chép
bang van ban, bao gém ca dudi dang dién t&r hoac dinh
dang kiém chiing dugc.

- Cac trudng hgp khéng dugc phép thuc hien: Khong dugc
thiét 1ap phuaong thic mac dinh déng y hoac tao ra cac chi
dan khoéng ré rang, gay hiéu lam gitta déong y va khéng
doéng y cho chd thé DLCN
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Phat tién 30-50 triéu déng néu xu ly DLCN sau khi thu thap ma chua cé sy
dong y; kem diéu kién bat budc hodc tir chéi cung cap dich vu khi chu thé
khéng déng y xur ly DLCN vao muc dich khac khéng lién quan; thiét lap
phuang thirc MAC BINH DONG Y hodc chi dan gay hiéu lam; xin su dong y
khong ré rang, khong kiém chiing dugc thai diém va néi dung dong y; khong
cung cap thong tin minh bach vé loai DLCN, muc dich xtr ly, quyén va nghia vy;
hinh thitc xin ddng y khéng cho phép déng y theo TUNG muc dich; hoac
khong théng bao cho chi thé biét DLCN nhay cam cua ho dang dugc xur ly
(Diéu 43.1).

Phat tién 50-70 triéu dong néu cé y ti€p tuc x{ ly sau khi chd thé yéu cau
ngling, han ché hoac ca quan nha nudc yéu cau bang van ban, hoac TU'Y COI
SU IM LANG LA DONG Y (Diéu 43.2).

XU phat bé sung: tich thu tang vat, phuong tién vi pham (Diéu 43.3).

Khac phuc hau qua: budc hiy, xda t8i mic khong thé khoi phuc DLCN da thu
thap, xtr ly khi khong cé su déng y hap 1€; budc nép lai khoan thu bat hgp
phap (Diéu 43.4).
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DEDICA PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI BO

—DEDICATED LAWYERS—

Xin va luu trir sy dong y cta cha thé dir liéu (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

15 Cong ty phai luu trit sy déng y clia chd thé DLCN. bieu 6.2, Nghi dinh 356 Phat tién 30-50 triéu dong néu khéng ghi nhan, khéng luu trlt nhat ky vé su
déng y ca chu thé DLCN, hodc khong chiing minh dugc da cé sy dong y khi
cht thé yéu cau hoac khi ca quan nha nudc thanh tra, kiém tra (Diéu 43.1.g).
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BDEDICA

—DEDICATED LAWYERS—

XU ly yéu cau thuc hién quyén caa cha thé dir liéu

16

17

NGHIA VU TUAN THU

Céng ty phai xdy dung quy trinh, thd tuc, biéu mau rd rang
dé thuc hién cac quyén cla chd thé DLCN.

Cong ty phai phan héi va xtr ly cac yéu cau lién quan dén
DLCN dugc thuc hién theo dung tha tuc clia nguai yéu cau
trong thai han.

- Cong ty phai phan hoi trong thdi han 2 ngay lam viéc khi
nhan dugc cac yéu cau:

(1) rat lai sy dong y cho phép xtr ly dit liéu ca nhan, han ché
xU ly DLCN, phan dai xur ly DLCN;

(2) xem, chinh sra hodc yéu cau chinh sira DLCN, cung cap
DLCN,;

(3) x6a DLCN,;

(4) thyc hién cac bién phap, giai phap bao vé DLCN.

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com - 039 969 0012

CO SG PHAP LY

biéu 5.1, Nghi dinh 356

Piéu 10 Luat BVDLCN
2025

Piéu 5.2,5.3,54,5.5
Nghi dinh 356

PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI BO

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

Phat tién 10-20 triéu déng néu khong thiét lap quy trinh, thi tuc, bi€u mau rd
rang dé thuc hién quyén cta chu thé DLCN; khong phéan dinh ré trach nhiém
cua cac b6 phan lién quan trong t6 chic; hoac khdong cung cap théng tin,
khong bao dam chid thé DLCN dudgc biét vé tha tuc thuc hién cac quyén (Diéu
44.1.a, 44.1.b va 44.1.c).

Phat tién 10-20 triéu dong néu khong phan héi hoac cung cap khéng day du
thong tin vé thi tuc QUA 02 NGAY LAM VIEC ké tir khi nhan dugc yéu cau hap
lé, hoac khdng thong bao ly do chinh dang khi khéng thé thuc hién hoac can
gia han (Diéu 44.1.d va 44.1.d).
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DEDICA PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI BO

—DEDICATED LAWYERS—

XU ly yéu cau thuc hién quyén cta chu thé dir liéu (tiép theo)

NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

18 D6i vai yéu cau rut lai sy déng y cho phép xtr ly DLCN, han biéu 5.2,5.3,54, 55 Phat tién 3040 triéu dong déi vGi Bén kiém soat DLCN, Bén kiém soat va x ly
ché xtr ly DLCN, phan déi xur ly DLCN (yéu cau (1) néu tai Nghi dinh 356 DLCN néu khong thuc hién yéu cau rat lai sy déng y, han ché hoac phan déi x
Muc 17), Cong ty phai thuc hién trong vong 15 ngay. Néu ly DLCN trong 15 ngay, 20 ngay néu can bén thi ba thuc hién, gia han t6i da
Cong ty yéu cau moét bén thir ba thuc hién thi thuc hién 15 ngay (Diéu 44.3.a).
trong 20 ngay. Viéc thuc hién dugc gia han 1 lan khéng qua Phat tién 20-30 triéu déng doi véi Bén xtr ly DLCN, Bén thi ba néu khong
15 ngay. ngung x{ ly trong thai han do Bén kiém soat xac dinh (Piéu 44.2.a).

Phat tién 20-30 triéu déng néu che gidu, ngan chan, can trd viéc thuc hién
quyén rut lai sy dong y; khdng ngung xur ly sau khi chu thé rat lai sy dong y;
hoac Bén kiém soat khong gl yéu cau ngung xu ly cho Bén xur ly, Bén thit ba
(Diéu 45.1).

Khac phuc hau qua: budc thuc hién day da quyén cta cha thé DLCN va cung
cap minh ching; budc hay, x6a DLCN tié€p tuc xt ly; budc nép lai khoan thu
(Diéu 44.5 va Diéu 45.2).
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DEDICA PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI BO

—DEDICATED LAWYERS—

XU ly yéu cau thuc hién quyén cta chu thé dir liéu (tiép theo)

NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP
19 D6i véi yéu cau xem, chinh sira hoac yéu cau chinh sura Phat tién 30-40 triéu dong néu khong thuc hién yéu cau xem, chinh sira hoac
DLCN, cung cadp DLCN (yéu cau (2) néu tai Muc 17), Cong ty cung cap DLCN trong 10 ngay, 15 ngay néu can bén thi ba thuc hién, gia han
phai thuc hién trong vong 10 ngay. Néu Cong ty yéu cau toi da 10 ngay (Diéu 44.3.b).
mot bén thu ba thuc hién thi thyc hién trong vong 15 ngay. Phat tién 20-30 triéu déng doi véi Bén xur ly DLCN, Bén th ba néu khong
Viéc thuc hién dugc gia han 1 lan khong qua 10 ngay. chinh stfa hodc cung cap DLCN trong thai han do Bén kiém soat xac dinh (Diéu
442 .b).

Phat tién 20-30 triéu dong néu tu chdi, khong cho chu thé truy cap dé xem,
chinh sira DLCN ctia minh (Diéu 46.1.a); phat 30-50 triéu dong néu COY TRI
HOAN, khéng chinh stra sau khi d3 xac nhan thong tin la sai sy that, gia mao
gay anh hudng danh du, nhan pham, uy tin, quyén va lgi ich cta chud thé (Diéu
46.2).

Phat tién 10-20 triéu dong néu tir chdi cung cap DLCN cho chinh cha thé
DLCN khi c6 yéu cau hgp 1é (Diéu 49.1).
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DEDICA PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI BO

—DEDICATED LAWYERS—

XU ly yéu cau thuc hién quyén cta chu thé dir liéu (tiép theo)

NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI PINH 330/2026/NP-CP
20 Doi véi yéu cau xda DLCN (yéu cau (3) néu tai Muc 17), Phat tién 30-40 triéu déng néu khong thuc hién yéu cau xéa DLCN trong 20
Cong ty phai thuc hién trong vong 20 ngay. Néu Cong ty ngay, 30 ngay néu can bén thu ba thuc hién, gia han t6i da 20 ngay (Piéu
yéu cau mot bén thd ba thuc hién thi thuc hién trong vong 44 3.c).
30 ngay. Viéc thuc hién dugc gia han mét lan khéng qua 20 Phat tién 20-30 triéu déng doi véi Bén xir ly DLCN, Bén th ba néu khéng xda,
ngay. hdy hodc khéng han ché xtr ly DLCN trong thai han do Bén kiém soat xac dinh
(Diéu 44.2.c).

Khac phuc hau qua: budc thuc hién day da quyén cta cha thé DLCN theo yéu
cau hgp phap va cung cap minh chiing cho ca quan cé tham quyén (Diéu

44.5).

21 D6i vai yéu cau thuc hién cac bién phap, giai phap bao vé Phat tién 30-40 triéu déng néu khong thuc hién yéu cau ap dung cac bién
DLCN (yéu cau (4) néu tai Muc 17), Cong ty phai thuc hién phap, gidi phap bao vé DLCN trong thgi han 15 ngay, gia han téi da 15 ngay
trong vong 15 ngay va dudc gia han mot lan khong qua 15 (Diéu 44.3.d).
ngay. Khac phuc hau qua: budc thuc hién day du quyén cta cha thé DLCN va cung

cap minh ching thuc hién (Diéu 44.5).
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BDEDICA

—DEDICATED LAWYERS—

Xoéa, huy, khu nhan dang dir liéu ca nhan

STT

22

23

CO SG PHAP LY

NGHIA VU TUAN THU

biéu 14.1, 14.3 Luat
BVDLCN 2025

Cong ty phai x6a/hdy DLCN hoac yéu cau bén thl ba xo6a,
hay DLCN cua chu thé DLCN trong cac trudng hap:

- Chu thé DLCN cé yéu cau va chap nhan cac rui ro, thiét hai
c6 thé xay ra ddi véi minh

- Pa hoan thanh muc dich xt ly dit liéu ca nhan;

- Hét thai han luu trit theo quy dinh clda phap luat;

- Thuc hién theo quyét dinh cta co quan nha nudc cé tham
quyén;

- Thuyc hién theo thoa thuan;

biéu 14.2, 14.5 Luat
BVDLCN 2025

Cong ty khong dugc xda/huy DLCN va phai théng bao cho
chd thé DLCN néu khong thé xbéa/hdy vi ly do chinh dang
néu thudc cac Trudng Hop Dac Biét.
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PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI BO

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

Phat tién 30-50 triéu déng néu khong thuc hién x6a, huy DLCN trong cac
trudng hgp theo quy dinh, hodc Bén kiém soat DLCN khéng yéu cau Bén x ly
DLCN, Bén thur ba x6a, huy DLCN (Diéu 51.2.a va 51.2.b).

Phat tién 10-30 triéu dong néu viéc xda, hdy khong dugc thuc hién bang cac
bién phap an toan, hoac khong cé bién phap ngan chan hoat ddng xam nhap
va khoi phuc trai phép di liéu da xda, hay (Biéu 51.1.b va 51.1.¢c).

Khac phuc hau qua: budc huy, xda t&i mic khong thé khoi phuc DLCN (Diéu
51.4.a).

Phat tién 10-30 triéu dong néu khong théng bao cho chd thé DLCN biét ly do
trong truong hgp khong thé thuc hién viéc x6a, hdy DLCN sau khi nhan dugc
yéu cau (biéu 51.1.a).

Khac phuc hau qua: budéc thong bao cho chu thé DLCN vé viéc khéng thé thuc
hién x6a, hay (Diéu 51.4.b).
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DEDICA PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI BO

—DEDICATED LAWYERS—

Xéa, huy, khir nhan dang dir liéu ca nhan (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

24 Cong ty phai tuan thu quy dinh vé khir nhan dang DLCN Diéu 14.6 Luat BVDLCN  Phat tién 10-30 triéu déng néu khit nhan dang DLCN nhung khong kiém soat,
nhu sau: 2025 giam sat chat ché, hoac khong cé bién phap ngan chan viéc truy cap trai phép,
- Co quan, t6 chic, ca nhan khd nhan dang DLCN cé trach sao chép, chiém doat, lam 16, lam mat di liéu trong qua trinh kh& nhan dang
nhiém kiém soat va giam sat chat ché qua trinh khit nhan (Piéu 51.1.d va 51.1.9). ,
dang DLCN; ngan chan viéc truy cap trai phép, sao chép, Phat tién 30-50 triéu dong néu DE XAY RA viéc truy cap trai phép, sao chép,
chiém doat, lam 16, lam mat DLCN trong qua trinh kh{ nhan chiém doat, lam 16, lam mat DLCN trong qua trinh kh nhan dang (Biéu 51.2.d).
dang; Phat tién 50-60 triéu dong néu TAI NHAN DANG DLCN sau khi dif liéu da dugc
- Khong dudc tai nhan dang DLCN sau khi da dugc khu kh& nhan dang (Biéu 51.3.b).
nhan dang. Khac phuc hau qua: bubc ap dung bién phap kiém soat, giam sat va ngan chan

truy cap trai phép; budc hay, xda két qua tai nhan dang (Piéu 51.4.c va 51.4.d).
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—DEDICATED LAWYERS—

BDEDICA

PHAN 2. TRACH NHIEM TUAN THU NOI B

Chia se dir liéu ca nhan giira cac bo phan trong cong ty

STT  NGHIA VU TUAN THU

CO SG PHAP LY

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

o)

25 Cong ty phai xdy dung quy trinh kiém soat viéc chia sé, su

dung DLCN dung quy dinh.

26 Cong ty phai c6 bién phap phong, chdng viéc nhan su noi
bd co quan, t6 chirc chia sé trai phép DLCN véi bén thi ba.
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biéu 7.4 Nghi dinh
356/2025/ND-CP

Phat tién 20-30 triéu déng néu khi chia sé DLCN gilta cac bo phan trong cung
mot cad quan, t6 chirc ma khoéng xay dung quy trinh kiém soat viéc chia sé, su
dung DLCN dung quy dinh (Diéu 52.1.b).

Khac phuc hau qua: budc bé sung, hoan thién thoa thuan chuyén giao DLCN
theo ding quy dinh va cung cap minh chiing (Diéu 52.5.a).

Phat tién 20-30 triéu dong néu khong cé bién phap phong, chéng viéc nhan su
noi bd chia sé trai phép DLCN vdi bén th ba (Diéu 52.1.b).
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->ED|C A PHAN 3. TRACH NHIEM TUAN THU TRONG HOAT PONG V31 CAC BEN KHAC

—DEDICATED LAWYERS—

Cung cap DLCN

NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI PINH 330/2026/ND-CP

27 Cong ty chi dugc cung cdp DLCN cla chd thé DLCN cho bén  Diéu 15.2.b Luat Phat tién 20-30 triéu dong néu cung cap DLCN cho cc quan, to chirc, ca nhan
th( ba khi dugc ch thé DLCN dong y, tri trudng hop phap BVDLCN 2025 khac khi chua dugc chu thé DLCN dong y (Diéu 49.2).
luat cd quy dinh khac. Phat tién GAP 02 LAN, turc 40-60 triéu dong, néu dir liéu dugc cung cap la

DLCN NHAY CAM (Diéu 49.3).
Khac phuc hau qua: budc thu héi DLCN da cung cap sai quy dinh; budc nép lai
khoan thu cé dugc tu hanh vi vi pham (Biéu 49.4.b va 49.4.c).
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BDEDICA

—DEDICATED LAWYERS—

Cong khai dir lieu ca nhan

NGHIA VU TUAN THU

28 Cong ty phai cong khai DLCN v&i muc dich cu thé, pham vi
cong khai, loai DLCN dugc cong khai phai phu hgp véi muc
dich cong khai.

29 Cong ty cong khai DLCN trong cac trudng hgp:
- Khi c6 su dong y cla chu thé DLCN,;
- Thyc hién theo quy dinh cia phap luat;
- D€ giai quyét tinh trang khan cdp; nguy co de doa an ninh
quéc gia nhung chua dén mdc ban bé tinh trang khan cap;
phong, chéng bao loan, khing bd, phong, chéng toi pham
va vi pham phap luat;
- Thuyc hién nghia vu theo hgp dong.

30 Cong ty phai cong khai DLCN chinh xac, ding nguén géc,
bao dam thuan tién cho viéc tiép can va st dung hgp phap.
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PHAN 3. TRACH NHIEM TUAN THU TRONG HOAT PONG V31 CAC BEN KHAC

CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

Diéu 16.1 Luat BVDLCN  Phat tién 20-30 triéu dong néu cong khai DLCN khéng ¢ muc dich cu thé,
2025 khong thudc trudng hgp dugc phép cong khai, hoac cong khai vugt qua pham
vi, loai DLCN can thiét cho muc dich cong khai (Diéu 50.1.a va 50.1.b).
Khac phuc hau qua: budc ga bd, thu héi DLCN da cong khai khéng cé muc
dich cu thé hoac vugt qua pham vi can thiét (Diéu 50.3.d).

bieu 16.2 Luat BVDLCN  Phat tién 30-50 triéu dong néu cong khai DLCN khi chua c6 sy déng y cua chu
2025. thé DLCN, tru trudng hgp phap luat cho phép (Diéu 50.2.b).
Khac phuc hau qua: budc g& bo, thu hoi DLCN da cong khai (Diéu 50.3.b).

biéu 16.1 Luat BVDLCN  Phat tién 20-30 triéu déng néu cong khai DLCN nhung khéng phan anh ding
2025 d liéu tU ngudn dir lieu goc (Biéu 50.1.c).
Khac phuc hau qua: budc cai chinh thong tin (Diéu 50.3.a).
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Cong khai dir liéu ca nhan (tiép theo)

NGHIA VU TUAN THU

CO SG PHAP LY

PHAN 3. TRACH NHIEM TUAN THU TRONG HOAT PONG V31 CAC BEN KHAC

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

31 Cong ty phai cong khai DLCN dudi cac hinh thiic hgp phap:
- Dang tai dir liéu trén trang thong tin dién td, cong théng
tin dién tu, phuang tién thong tin dai chung;

- Cac hinh thuc khac theo quy dinh cua phap luat.

32 Cong ty phai ngan chan viéc truy cap, s dung, tiét 19, sao
chép, stra doi, xda, hily hodc cac hanh vi xt ly trai phép khac
doi véi DLCN da cong khai trong kha nang, diéu kién cua
minh.
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biéu 16.2 Luat BVDLCN
2025.

Phat tién 20-30 triéu déng néu cong khai DLCN khong thudc trudng hgp dugc
phép cong khai theo quy dinh phap luat (Biéu 50.1.a).
Khac phuc hau qua: budc g& bo, thu hoi DLCN da cong khai (Diéu 50.3.d).

Phat tién 20-30 triéu dong néu khong kiém soat, giam sat chat ché viéc cong
khai DLCN dé bao dam ding muc dich, pham vi, hoac khéng c6 bién phap
ngan chan viéc truy cap, st dung, tiét 19, sao chép, stra doi, x6a, hly hoac cac
hanh vi xu ly trai phép khac déi vai dit liéu da cong khai (Diéu 50.1.d va 50.1.d).
Khac phuc hau qua: buéc ap dung bién phap kiém soat, giam sat va bao mat
doi v&i DLCN dang cong khai, cung cdp minh chiing thuc hién (Diéu 50.3.c).
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Chuyén giao DLCN

33

NGHIA VU TUAN THU

Cong ty chi chuyén giao DLCN trong cac trudng hagp:

a) Khi c6 su déng y clia chd thé DLCN;

b) Chia sé DLCN gilta cac bo phan trong cung mét cc quan,
t6 chlc dé xir ly DLCN phu hgp véi muc dich x{r ly da xac
lap;

c¢) Chuyén giao DLCN dé tiép tuc x{r ly DLCN trong trudng
hgp chia, tach, sap nhap co quan, té chlc, don vi hanh chinh
va to chiec lai, chuyén déi hinh thic sé hitu doanh nghiép
nha nudc; chia, tach, sdp nhap, hgp nhat, két thic hoat déng
don vi, 16 chirc; dan vi, t6 chlc dugc thanh 1ap trén co sé
két thic hoat dong cla dan vi, t6 chic khag;

d) Bén kiém soat DLCN, bén kiém soat va x{r ly DLCN chuyén
giao DLCN cho bén x(r ly DLCN, bén th(r ba dé x{r ly DLCN
theo quy dinh;

d) Chuyén giao DLCN theo yéu cau cta cc quan nha nudc
c6 tham quyén;

e) Chuyén giao DLCN trong cac Trudng Hop Dac Biét.
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CO SG PHAP LY

biéu 17.1 Luat BVDLCN
2025

PHAN 3. TRACH NHIEM TUAN THU TRONG HOAT PONG V31 CAC BEN KHAC

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

Chuyén giao DLCN NGOAI céc trudng hap dudc phép ma nhdm thu tai san
hoac Igi ich khac bi coi 1a MUA, BAN TRAI PHEP DLCN: phat tién tir 02 [an dén
t6i da 10 lan khoan thu; khéng cé khoan thu hoac muc tinh theo khoan thu
thap hon 03 ty dong thi phat dén t6i da 03 ty dong (Piéu 53.1.a va 53.2).

XU phat bé sung: tich thu tang vat, phuong tién vi pham (Diéu 53.4).

Khac phuc hau qua: budc hay, xda toan bé DLCN da mua ban trai phép trén tat
ca hé théng luu trlt; buéc nop lai khoan thu; buéc théng bao dén toan b chu
thé DLCN bi anh hudng (Piéu 53.5).
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Chuyén giao DLCN (tiép theo)

STT

34

NGHIA VU TUAN THU

Trudng hap chuyén giao DLCN thudc cac trudng hop néu
tai Muc 33 gom: khi c6 sy dong y cta chu thé DLCN; khi
chuyén giao dé tiép tuc x&r ly DLCN trong truang hgp chia,
tach, sap nhap, t6 churc lai, chuyén déi hinh thirc s& hitu
doanh nghiép nha nudc; khi bén kiém soat DLCN, bén kiém
soat va xur ly DLCN chuyén giao DLCN cho bén xur ly DLCN,
bén th ba dé x( ly, thi Cong ty phai xac lap thoa thuan vé
viéc chuyén giao DLCN trong dé néu ré cac ndi dung sau:
a) Muc dich chuyén giao DLCN;

b) DGi tugng chu thé DLCN va loai DLCN dugc chuyén giao
phu hgp véi muc dich chuyén giao;

) Thai han xur ly DLCN, yéu cau vé xda, huy DLCN sau khi
hoan thanh muc dich chuyén giao;

d) Co s& phap ly cta viéc chuyén giao DLCN;

d) Trach nhiém bao vé DLCN trong qua trinh chuyén giao,
x(r Iy DLCN;

e) Trach nhiém thuyc hién cac quyén cta chu thé DLCN;
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CO SG PHAP LY

Pigu 7.1 Nghi dinh 356

PHAN 3. TRACH NHIEM TUAN THU TRONG HOAT PONG V31 CAC BEN KHAC

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

Phat tién 20-30 triéu dong néu thoa thuan chuyén giao DLCN khong xac dinh
trach nhiém bao vé DLCN trong qua trinh chuyén giao, x{ ly; trach nhiém thuc
hién quyén cua chd thé DLCN; trach nhiém phdi hgp va tuan tha khi phat hién
vi pham (Diéu 52.1.a).

NANG HON: néu chuyén giao CO THU PHI ma khéng c6 thda thuan chuyén
giao, hoac thoa thuan khong xac dinh muc dich chuyén giao, hoac khong thuc
hién ding muc dich trong thda thuan, thi bi xf phat nhu MUA BAN TRAI PHEP

DLCN, tic tu 02 dén 10 lan khoan thu, téi da 03 ty dong (Biéu 53.1.b va 53.1.¢).

Khac phuc hau qua: bubc bé sung, hoan thién thoa thuan chuyén giao theo
ddng quy dinh va cung cdp minh chitng (Biéu 52.5.a).
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Chuyén giao DLCN (tiép theo)

STT

NGHIA VU TUAN THU

CO SG PHAP LY

PHAN 3. TRACH NHIEM TUAN THU TRONG HOAT PONG V31 CAC BEN KHAC

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

34
(tiép)

35

36

www.dedica-law.com -

g) Trach nhiém phdi hgp va tuan thu cua cac bén trong
trudng hgp phat hién vi pham quy dinh bao vé DLCN.

Trudng hop chuyén giao DLCN nhay cam, cong ty phai ap
dung thém cac bién phap bao mat b6 sung nhu:

- Bién phap bao mat vat ly déi véi thiét bi luu trr va truyén
tai;

- Bién phap ma hoa;

- An danh d{ liéu ca nhan; va

- Cac bién phap bao mat khac trong qua trinh chuyén giao.

Cong ty phai khir nhan dang DLCN trudc khi giao dich trén
san di liéu.
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biéu 7.2 Nghi dinh 356

biéu 7.5 Nghi dinh 356

Phat tién 50-80 triéu dong néu chuyén giao DLCN NHAY CAM ma khéng cé
bién phap bao mat vat ly doi véi thiét bi luu trr va truyén tai, bién phap ma
hda, an danh DLCN va cac bién phap bao mat khac trong qua trinh chuyén
giao (Diéu 52.3).

Khac phuc hau qua: buéc ap dung bién phap bao mat theo quy dinh déi vai
DLCN nhay cam dang luu trr va truyén tai; buéc huy, x6a DLCN nhay cam da
chuyén giao néu khéng bao dam dugc bao mat (Piéu 52.5.b va 52.5.c).

Khéng khi nhan dang DLCN khi giao dich trén san dif liéu trong hoat dong
chuyén giao c6 thu phi bi xit phat nhu MUA BAN TRAI PHEP DLCN: phat tir 02
lan dén t6i da 10 [an khoan thu; khong c6 khoan thu thi phat theo sé lugng
chd thé dit liéu, tur 70 triéu dén 01 ty dong, t6i da 03 ty dong (Diéu 53.1.e, 53.2
va 53.3).

XU phat bé sung: tich thu tang vat, phuong tién vi pham (Diéu 53.4).
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Chuyén giao dir liéu ca nhan cé thu phi

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

37 Cong ty phai thiét lap hé théng ky thuat, cg ché minh bach Diéu 7.3 Nghi dinh 356 Chuyén giao DLCN c6 thu phi ma khéng thiét 1ap hé théng ky thuat, co ché
dé chd thé déng y chinh xac, ré rang theo ting lan chuyén minh bach dé chu thé dong y chinh xac, ré rang theo TUNG LAN chuyén giao,
giao (néu ré muc dich, bén ti€p nhan, bén xu ly). trén cd sG biét ré muc dich, té chic ti€p nhan va x{ ly, bi x&r phat nhu MUA

BAN TRAI PHEP DLCN, ttc tir 02 dén 10 lan khoan thu, t6i da 03 ty dong (Diéu
53.1.d, 53.2 va 53.3).

38 Cong ty chi xtr ly DLCN ddng cho muc dich chuyén giao da Chuyén giao DLCN ¢4 thu phi ma xt& ly DLCN khéng ding cho muc dich
dugc dong y, phu hgp véi nganh, nghé dang ky kinh doanh. chuyén giao dugc cha thé déng vy, khéng phu hgp véi nganh, nghé dang ky
kinh doanh, bi xt phat nhu MUA BAN TRAI PHEP DLCN, tttc tir 02 dén 10 Ian
khoan thu, t6i da 03 ty dong (Piéu 53.1.d, 53.2 va 53.3).
Khac phuc hau qua: budc hiy, xéa toan bé DLCN; budc ndp lai khoan thu; budc
thong bao dén toan bd chu thé bi anh hudng (Diéu 53.5).
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Chuyén giao dir liéu ca nhan cé thu phi (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP
39 Cong ty phai gidi han loai DLCN chuyén giao trong pham vi Phat tién 30-50 triéu déng néu khong xac dinh, khdng gidi han loai DLCN
muc dich chuyén giao. chuyén giao trong pham vi muc dich chuyén giao, hoac khong xac dinh thgi

han luu tri phu hgp véi muc dich chuyén giao, khéng xda, hdy DLCN khi hoan
thanh muc dich (Piéu 52.2.b va 52.2.c).
XU phat bé sung: tich thu tang vat, phuong tién vi pham (Diéu 52.4).

40 Cong ty phai xac dinh rd vai tro cac bén (bén kiém soat, bén Phat tién 30-50 triéu dong néu khéng xac dinh rd vai tro Bén kiém soat DLCN,
XU ly, bén th( ba) va ky thda thuéan chuyén giao, xr ly DLCN Bén x(r ly DLCN, Bén th( ba trong hoat déng chuyén giao DLCN (Diéu 52.2.a).
trudc khi thuc hién va cam két trach nhiém, nghia vu véi chu XU phat bé sung: tich thu tang vat, phuong tién vi pham (Diéu 52.4).
thé DLCN. Khac phuc hau qua: budc hay, xéa DLCN da chuyén giao trong trudng hop

khéng bao dam bao mat theo quy dinh (Diéu 52.5.c).
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ry

Xt ly dir lieu ca nhan trong Truong Hgp Dac Biét

41

42

43

CO SG PHAP LY

NGHIA VU TUAN THU

Cong ty phai thiét 1ap quy trinh, quy dinh xtr ly DLCN va xac
dinh trach nhiém cuda cong ty trong qua trinh x&r ly DLCN. 2025

Cong ty phai trién khai cac bién phap BVDLCN phu hap;
thudng xuyén danh gia rai ro c6 thé xay ra trong qua trinh
xtf ly DLCN.

Cong ty phai thuc hién kiém tra, danh gia dinh ky viéc tuan
thd quy dinh cua phap luat, quy trinh, quy dinh xt ly DLCN.
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biéu 19.2 Luat BVDLCN

PHAN 3. TRACH NHIEM TUAN THU TRONG HOAT PONG V31 CAC BEN KHAC

RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

Phat tién 10-20 triéu déng néu khong thiét [ap quy trinh, quy dinh xtr ly DLCN
va khéng xac dinh trach nhiém cla co quan, t6 chirc, ca nhan trong qua trinh

x( Iy DLCN (Diéu 47.1.a).

Khac phuc hau qua: budc thiét |ap, ban hanh va cong khai quy trinh, quy dinh
xU ly DLCN, cung cap minh ching da thuyc hién (Diéu 47.4.a).

Phat tién 20-30 triéu dong néu khong trién khai cac bién phap bao vé DLCN
phu hgp LAM LO, MAT DLCN d3 thu thap, hodc khong thuc hién danh gia rdi
ro co thé xay ra trong qua trinh x&r ly DLCN (Diéu 47.2.a va 47.2.b).
Khac phuc hau qua: budc trién khai bién phap bao vé DLCN phu hgp va thuc
hién danh gia rui ro, cung cap minh ching thuc hién (biéu 47.4.4).

Phat tién 10-20 triéu dong néu khéng thuc hién kiém tra, danh gia dinh ky viéc
tuan thu quy dinh ctia phap luat, quy trinh, quy dinh xtr ly DLCN (DBiéu 47.1.b).
Khac phuc hau qua: budc thiét 1ap, ban hanh va céng khai quy trinh, quy dinh
xU ly DLCN theo dung quy dinh, cung cdp minh ching (Diéu 47.4.a).
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ry

Xt ly dir liéu ca nhan trong Trudng Hgp Pac Biét (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP
44 Cong ty phai c6 cd ché ti€p nhan va xt ly phan anh, kién Phat tién 10-20 triéu déng néu khong co6 ca ché tiép nhan va xu ly phan anh,
nghi tUr cac bén cé lién quan. kién nghi tir co quan, t6 chirc, ca nhan c¢é lién quan (Diéu 47.1.¢).

Khac phuc hau qua: budc thiét |ap co ché ti€ép nhan phan anh, kién nghi theo
dang quy dinh, cung cap minh chiring da thuc hién (Diéu 47.4.a).
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Cac hanh vi bi cam

NGHIA VU TUAN THU CO SG PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

45 Cong ty khong dugce xir ly DLCN nham chéng lai Nha nudc biéu 7.1 Luat BVDLCN Phat tién 30-50 triéu déng doi véi hanh vi xir ly DLCN gay anh hudng dén an

CNXHCN Viét Nam, gay anh hudng dén qudc phong, an 2025 ninh trat tu, gém x ly DLCN dé tao lap, cing c6, lan truyén théng tin bia dat,
ninh quoc gia, trat ty, an toan xa hoi, quyén, Igi ich hgp sai su that, xuyén tac, kich dong; cung cap, chuyén giao, phat tan, cong khai
phap cua co quan, t6 chirc, ca nhan. DLCN biét rd sé dugc dung vao muc dich xam pham an ninh trat tu; chinh sura,

lam sai léch, xda, hly, chiém doat hodc lam gian doan xt&r ly DLCN nham gay
anh hudng hoat dong binh thudng cla co quan, t6 chirc (Diéu 41.1).

XU phat bé sung: tich thu tang vat, phuong tién vi pham (Diéu 41.2).

Khac phuc hau qua: budc hiy, xéa DLCN; budc ndp lai khoan thu bat hop
phap; budc g bd, thu hoi thong tin va DLCN da cung cadp, chuyén giao, cong
khai trai phép (Biéu 41.3).

46 Cong ty khéng dudc can tré hoat dong BVDLCN. Piéu 7.2 Luat BVDLCN Phat tién 40-60 triéu dong doéi véi hanh vi chdng doi, can tréd hoat dong bao vé
2025 DLCN cua co quan, to chic, ca nhan (Diéu 39.2.a).
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Cac hanh vi bi cam (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

47 Cong ty khong dugc Igi dung hoat dong BVDLCN dé thuc biéu 7.3 Luat BVDLCN Phat tién 30-50 triéu déng doi véi hanh vi Igi dung hoat déng bao vé DLCN,

hién hanh vi vi pham phap luat. 2025 gom dung danh nghia hoat déng BVDLCN dé che giau, hgp thic héa hoac tao
diéu kién cho hanh vi vi pham phap luat; Igi dung luc lugng, phuong tién, bién
phap phong chéng xam pham DLCN nham chiém doat, lam sai léch hodc xu ly
DLCN trai quy dinh; sit dung hoat déng BVDLCN dé Iira dao, xam pham quyén
va Igi ich hgp phap (Diéu 40.1).
XU phat bé sung: tich thu tang vat, phuong tién vi pham (Diéu 40.2).
Khac phuc hau qua: budc hly, x6a DLCN da chiém doat, xU ly trai phép; budc
nop lai khoan thu bat hgp phap; buéc CONG KHAI XIN LOI chui thé DLCN trén
phuaong tién théng tin dai ching (Biéu 40.3).
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Cac hanh vi bi cam (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

48 Cong ty khong dugc xtr ly DLCN trai quy dinh ctia phap luat.  Diéu 7.4 Luat BVDLCN Phat tién 2040 triéu dong néu xu ly DLCN khéng dung pham vi hoac khong
2025 phu hgp véi muc dich da xac dinh, da xin su déng y, thdéa thuan, hoac vuaot qua

muUc can thiét; khong bao dam tinh chinh xac cia DLCN, khéng chinh stra, cap
nhat kip thai khi phat hién sai soét; luu trir DLCN vugt qua khoang thai gian can
thiét; khong chd dong phong ngla, phat hién, phéi hgp kip thdi véi ca quan cé
tham quyén trong xu ly hanh vi vi pham vé BVDLCN (DPiéu 39.1).
XU phat bé sung: tich thu tang vat, phuong tién vi pham (Diéu 39.3).
Khac phuc hau qua: budc hiy, xéa DLCN da xt ly khéng dang pham vi, muc
dich hoac luu trr vugt thdi han; budc nép lai khoan thu bat hgp phap; buéc
chinh slra, cap nhat, bé sung DLCN cho chinh xac (Diéu 39.4).
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Cac hanh vi bi cam (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

49 Cong ty khong dugce sir dung DLCN cua ngudi khac dé thuc Diéu 7.5 Luat BVDLCN Phat tién 40-60 triéu dong déi véi hanh vi st dung DLCN cla ngudi khac dé
hién hanh vi trai quy dinh cuda phap luat. 2025 thuc hién cac hanh vi trai quy dinh cua phap luat (Biéu 39.2.b).
XU phat bé sung: tich thu tang vat, phuong tién vi pham (Diéu 39.3).
Khac phuc hau qua: budc nép lai khoan thu bat hgp phap; buéc CONG KHAI
XIN LOI chu thé DLCN trén phuong tién théng tin dai ching (Piéu 39.4.b va
394.0).
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—DEDICATED LAWYERS—

Cac hanh vi bi cam (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

50 Cong ty khong dugc mua, ban DLCN, tri trudng hgp luat cé  Diéu 7.6 Luat BVDLCN MUC PHAT NANG NHAT CUA NGHI DINH. Phat tién ti 02 [an dén t6i da 10 lan
quy dinh khac. 2025 KHOAN THU c6 dugc tir hanh vi mua, ban trai phép DLCN (Piéu 53.1 va 53.2).

Trudng hop KHONG c6 khoan thu: phat 70-100 triéu dong vdéi dir liéu cd ban
cta dudi 1.000 chd thé hoac dif liéu nhay cam cua dudi 200 chu thé; 100-300
triéu dong vai 1.000 dén dudi 2.000 chu thé hoac 200 dén dudi 400 chu thé
nhay cam; 300-500 triéu dong vaGi 2.000 dén dudi 10.000 cha thé hodc 400 dén
2.000 chu thé nhay cam; 500 triéu dén 01 ty dong vdi tur 10.000 chd thé trd 1én
hoac tur 2.000 chu thé nhay cam trd 1én; 01 ty dén 03 ty dong néu xam pham
quéc phong, an ninh trat tu, déi ngoai, kinh té vi mo, tinh mang, stic khoe,
danh du, nhan pham, tai san (Diéu 53.3).
XU phat bé sung: tich thu tang vat, phuong tién vi pham (Diéu 53.4).
Khac phuc hau qua: buéc huy, xda toan bé DLCN da mua ban trai phép trén tat
ca hé théng luu trir: budc ndp lai khoan thu; buéc THONG BAO DEN TOAN BO
cha thé DLCN bi anh hudng (Diéu 53.5).
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Cac hanh vi bi cam (tiép theo)

STT  NGHIA VU TUAN THU CO SO PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/NP-CP

51 Cong ty khong dudgc chiém doat, cd y lam 16, lam mat DLCN.  Diéu 7.7 Luat BVDLCN Phat tién 30-50 triéu déng néu chiém doat hoac lam gian doan xur ly DLCN
2025 nham gay anh hudng hoat dong binh thudng cla ca quan, t6 chic (Diéu

41.1.c).
Phat tién 20-30 triéu dong néu khong trién khai cac bién phap bao vé DLCN
pht hop LAM LO, MAT DLCN da thu thap (Diéu 47.2.a).
LUU Y: hanh vi lam 16, mat DLCN con kéo theo nghia vu thong béo trong 72
gig; khong thong bao hoac thdng bao cham bi phat thém dén 60 triéu déng
(Diéu 54.2 va 54.3).

52 Cong ty khong dudgc cé y khoi phuc trai phép DLCN da bi bieu 14.4 Luat BVDLCN  Phat tién 50-60 triéu dong doéi vGi hanh vi cé y khdi phuc trai phép DLCN da bi
x0a, huy. 2025 x0a, huy (Diéu 51.3.a).
Khac phuc hau qua: budc huy, xda t8i mic khdng thé khoi phuc dir liéu da
dudgc khoéi phuc trai phép (Diéu 51.4.c).

53 Cong ty khong dugc tai nhan dang DLCN sau khi da dugc Diéu 14.6.b Luat Phat tién 50-60 triéu déng doi véi hanh vi tai nhan dang DLCN sau khi dir liéu
kh nhan dang, tru trudng hgp phap luat cé quy dinh khac. BVDLCN 2025 doé da dugc khir nhan dang (Biéu 51.3.b).
Khac phuc hau qua: budc huy, xda tSi mic khong thé khoi phuc két qua tai
nhan dang (Biéu 51.4.c).
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Cac hanh vi bi cam (tiép theo)

NGHIA VU TUAN THU CO SG PHAP LY RUI RO XU PHAT THEO NGHI DINH 330/2026/ND-CP
54 Cong ty khong dudgc cong khai DLCN néu viéc cong khai bieu 16.1 Luat BVDLCN  Phat tién 30-50 triéu dong déi v&i hanh vi cong khai DLCN gay xam pham dén
xam pham dén quyén, Igi ich hgp phap cta chd thé DLCN. 2025 quyén, Igi ich hgp phap cta cha thé DLCN (Diéu 50.2.a).

Khac phuc hau qua: budc g& bo, thu hoi DLCN da cong khai (Diéu 50.3.b).
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KHUNG CHE TAI TONG QUAN

Y

Ba diéu can biét vé cach ap dung cheé tai

THOI1 HIEU 01 NAM

Thgi hiéu x{t phat vi pham hanh chinh trong linh vuc an ninh mang va bao vé dit liéu ca nhan la 01 nam. Thai di€ém cham ddt hanh vi vi pham dé tinh thai hiéu la ngay t6 chirc, ca nhan thuc hién xong
nghia vu theo quy dinh hoac ngay hanh vi vi pham thuc té két thic dugc co quan cé tham quyén xac nhan.

DEDICA luu y: V&i cac nghia vu mang tinh lién tuc nhu lap ho sa, luu nhat ky déng y, chi dinh nhan sy bao vé di liéu ca nhan, hanh vi vi pham chi cham dut khi doanh nghiép thuc hién xong nghia vu, nén thdi hiéu thuc té
dudc tinh tU thai diém dé.

Can cu: biéu 3.1 va 3.2, Nghi dinh 330/2026/ND-CP

XU PHAT BO SUNG

Ngoai phat tién, doanh nghiép cé thé bi tudc quyén s dung gidy phép, ching chi hanh nghé tir 01 dén 24 thang, bao gém Gidy chiing nhan du diéu kién kinh doanh dich vu x& ly dir liéu ca nhan va
gidy phép kinh doanh, chiing chi hanh nghé dai véi nganh, nghé cé vi pham; dinh chi hoat déng ti 01 dén 24 thang; tich thu tang vat, phuang tién vi pham; va truc xuat déi véi ngudi nudc ngoai c
hanh vi vi pham hanh chinh.

DEDICA luu y: V&i doanh nghiép FDI, hinh thic truc xuat nguai nudc ngoai va dinh chi hoat déng la rui ro can dugc danh gia riéng bén canh rui ro tai chinh.

Can cl: biéu 4.2 va 4.3, Nghi dinh 330/2026/Nb-CP

PIEU KHOAN CHUYEN TIEP

Hanh vi vi pham xay ra TRUGC ngay 19/8/2026 ma sau dé mdi bi phat hién hoac dang dugc xem xét, giai quyét thi ap dung quy dinh cia nghi dinh x{t phat cé hiéu luc tai thoi diém thuc hién hanh vi;
truong hdgp Nghi dinh 330/2026/ND-CP khong quy dinh trach nhiém phap ly hodc quy dinh trach nhiém phap ly NHE HON déi v&i hanh vi do thi ap dung Nghi dinh 330/2026/ND-CP.

DEDICA luu y: Doanh nghiép nén ra soat va khac phuc cac thiéu sot ton dong tir trudc ngay 19/8/2026, vi nghia vu chua hoan thanh van dugc coi la hanh vi dang thuc hién.
Can cu: biéu 81.1, Nghi dinh 330/2026/ND-CP
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	MỤC LỤC
	PHẦN 1. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM
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	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC
	KHUNG CHẾ TÀI TỔNG QUAN

	BA MỨC TRẦN PHẠT TIỀN TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

	10 LẦN KHOẢN THU
	Hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân
	Mức phạt tối đa bằng 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm. Không có khoản thu hoặc mức tính theo khoản thu thấp hơn 03 tỷ đồng thì áp dụng mức 03 tỷ đồng.
	Điều 7.4.a, Nghị định 330/2026/NĐ-CP



	5% DOANH THU
	Vi phạm quy định chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới
	Mức phạt tối đa bằng 5% doanh thu của năm trước liền kề của tổ chức tại thị trường Việt Nam, kèm đình chỉ hoạt động chuyển dữ liệu xuyên biên giới từ 06 đến 12 tháng.
	Điều 7.4.b và Điều 56.3, 56.5.b, Nghị định 330/2026/NĐ-CP



	03 TỶ ĐỒNG
	Các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân
	Mức phạt tiền tối đa là 03 tỷ đồng. Mức trần này áp dụng đối với tổ chức; cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tối đa bằng một phần hai.
	Điều 7.4.c và 7.4.d, Nghị định 330/2026/NĐ-CP


	PHẦN 1. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM

	Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	- Đối tượng áp dụng: Bên kiểm soát DLCN, Bên kiểm soát và xử lý DLCN, Bên xử lý DLCN.
	- Cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân (Cục An ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)).
	- Công việc cần làm: Bên kiểm soát DLCN, Bên kiểm soát và xử lý DLCN phải:
	(i) lập, lưu trữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý DLCN, luôn đảm bảo có sẵn để phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá của cơ quan chuyên trách bảo vệ DLCN; và
	(ii) gửi 01 bản chính Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động cho cơ quan chuyên trách bảo vệ DLCN trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đầu tiên xử lý DLCN.
	- Thời hạn giải quyết: 15 ngày
	Điều 21.1, Luật BVDLCN 2025;
	Điều 19.4 và 19.5, Nghị Định 356
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu bắt đầu xử lý DLCN mà không lập, không duy trì Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động tại trụ sở, hoặc không gửi 01 bản chính cho Cục A05 trong 60 ngày kể từ ngày đầu tiên xử lý DLCN (Điều 55.1.a và 55.1.b).
	Khắc phục hậu quả: buộc lập, hoàn thiện và nộp hồ sơ; buộc DỪNG hoạt động xử lý DLCN cho đến khi nộp đủ hồ sơ và được cơ quan chuyên trách xác nhận (Điều 55.3.a và 55.3.b).

	PHẦN 1. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM

	Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động bao gồm:
	a) Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân đối với tổ chức (Mẫu số 02a)
	b) Báo cáo đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo Mẫu số 10 Nghị định 356;
	c) Bản sao hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân, thể hiện sự ràng buộc, trách nhiệm giữa các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân;
	d) Chính sách, quy trình, quy định, biểu mẫu và các tài liệu khác có liên quan về bảo vệ DLCN của bên kiểm soát DLCN, bên kiểm soát và xử lý DLCN, bên xử lý DLCN.
	Điều 19.1 và 19.4, Nghị định 356
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu cố ý không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chuyên trách khi hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định (Điều 55.1.c).
	Phạt tiền 50–100 triệu đồng nếu cố tình làm giả số liệu, cung cấp sai lệch thông tin trong hồ sơ, hoặc từ chối chỉnh sửa khi có văn bản yêu cầu khắc phục của Cục A05 (Điều 55.2).
	Thực hiện cập nhật định kỳ 06 tháng một lần Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động nếu có các thay đổi sau:
	a) Khi phát sinh mục đích chuyển dữ liệu cá nhân mới, mục đích xử lý dữ liệu cá nhân mới;
	b) Khi phát sinh hoặc thay đổi bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, bên xử lý dữ liệu cá nhân, bên thứ ba.
	Điều 22.1, Luật BVDLCN 2025
	Điều 20.1, Nghị định 356
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu không cập nhật định kỳ 06 tháng Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động khi có thay đổi theo quy định (Điều 55.1.d).
	Khắc phục hậu quả: buộc lập, hoàn thiện và nộp hồ sơ theo đúng quy định, cung cấp minh chứng cho cơ quan có thẩm quyền (Điều 55.3.a).

	PHẦN 1. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM

	Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Thực hiện cập nhật ngay Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động trong thời hạn 10 ngày khi xảy ra các trường hợp sau:
	a) Khi Công ty được tổ chức lại, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;
	b) Khi có sự thay đổi thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ bảo vệ DLCN;
	c) Khi phát sinh hoặc thay đổi ngành, nghề, dịch vụ kinh doanh liên quan đến xử lý DLCN đã đăng ký trong hồ sơ đánh giá tác động xử lý DLCN, hồ sơ đánh giá tác động chuyển DLCN xuyên biên giới.
	Điều 22.2, Luật BVDLCN 2025, Điều 20.2, Nghị định 356
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu không cập nhật hồ sơ trong thời hạn 10 ngày khi thuộc trường hợp phải cập nhật ngay (Điều 55.1.đ).
	Khắc phục hậu quả: buộc lập, hoàn thiện và nộp hồ sơ, cung cấp minh chứng cho cơ quan có thẩm quyền (Điều 55.3.a).

	PHẦN 1. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM

	Hồ sơ chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải lập Hồ Sơ Chuyển DLCN Xuyên Biên Giới và gửi 01 bản chính cho cơ quan chuyên trách BVDLCN trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đầu tiên chuyển DLCN xuyên biên giới.
	Thời hạn giải quyết: 15 ngày
	Điều 20.2 Luật BVDLCN 2025
	Điều 18.5, Nghị định 356
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu không lập Hồ Sơ Chuyển DLCN Xuyên Biên Giới trước hoặc trong thời gian chuyển, hoặc không nộp 01 bản chính cho cơ quan chuyên trách trong 60 ngày kể từ ngày đầu tiên chuyển dữ liệu (Điều 56.1.a và 56.1.b).
	NẶNG HƠN: nếu chuyển DLCN xuyên biên giới mà không lập hồ sơ đánh giá tác động, che giấu hoặc khai báo sai dòng dữ liệu dẫn đến lộ, mất DLCN thì phạt theo TỶ LỆ DOANH THU năm tài chính liền trước tại thị trường Việt Nam, cụ thể 1–2% nếu lộ, mất dữ liệu của 10.000 đến dưới 100.000 chủ thể là công dân Việt Nam; 2–3% nếu từ 100.000 đến dưới 1.000.000 chủ thể; 3–5% nếu từ 1.000.000 chủ thể trở lên (Điều 56.3).
	Không có doanh thu tại Việt Nam hoặc mức tính theo doanh thu thấp hơn thì áp dụng mức tiền tương ứng từ 200 triệu đến 03 tỷ đồng (Điều 56.4).
	Xử phạt bổ sung: ĐÌNH CHỈ hoạt động chuyển DLCN xuyên biên giới 06–12 tháng (Điều 56.5.b).
	Khắc phục hậu quả: buộc lập, hoàn thiện, nộp hồ sơ; buộc NGỪNG chuyển dữ liệu cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ hồ sơ và được cơ quan chuyên trách xác nhận; buộc yêu cầu bên nhận hủy, xóa dữ liệu đã chuyển trái quy định và cung cấp bằng chứng (Điều 56.6).

	PHẦN 1. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM

	Hồ sơ chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Thành phần hồ sơ bao gồm:
	a) Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới đối với tổ chức (Mẫu số 01a)
	b) Báo cáo đánh giá tác động chuyển DLCN xuyên biên giới theo Mẫu số 09 của Nghị định 356;
	c) Bản sao hợp đồng hoặc văn bản chuyển giao DLCN thể hiện sự ràng buộc, trách nhiệm giữa các tổ chức, cá nhân chuyển và nhận DLCN xuyên biên giới;
	d) Chính sách, quy trình, quy định, biểu mẫu và các tài liệu khác có liên quan về bảo vệ DLCN của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động chuyển DLCN xuyên biên giới.
	Điều 18.2, Nghị định 356
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu không hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động chuyển DLCN xuyên biên giới trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan chuyên trách (Điều 56.1.c).
	Khắc phục hậu quả: buộc lập, hoàn thiện và nộp hồ sơ đúng quy định (Điều 56.6.a).

	PHẦN 1. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM

	Hồ sơ chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Các trường hợp miễn trừ lập và nộp Hồ Sơ Chuyển DLCN Xuyên Biên Giới:
	a) Việc chuyển DLCN xuyên biên giới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
	b) Cơ quan, tổ chức lưu trữ DLCN của người lao động thuộc cơ quan, tổ chức đó trên dịch vụ điện toán đám mây;
	c) Chủ thể DLCN tự chuyển DLCN của mình xuyên biên giới;
	d) Các trường hợp khác theo quy định.
	Điều 20.6 Luật BVDLCN 2025
	Đây là các trường hợp MIỄN TRỪ nghĩa vụ nên không có chế tài trực tiếp (Điều 20.6 Luật BVDLCN 2025).
	Lưu ý: doanh nghiệp tự xác định thuộc trường hợp miễn trừ vẫn phải chứng minh được căn cứ khi cơ quan chuyên trách kiểm tra; nếu không thuộc diện miễn trừ mà không lập hoặc không nộp hồ sơ thì bị phạt tiền 30–50 triệu đồng, kèm biện pháp buộc lập, hoàn thiện, nộp hồ sơ và buộc ngừng chuyển dữ liệu cho đến khi được cơ quan chuyên trách xác nhận (Điều 56.1 và 56.6).
	Cập nhật định kỳ 06 tháng một lần Hồ Sơ Chuyển DLCN Xuyên Biên Giới khi có các thay đổi sau (cùng các trường hợp nêu tại Mục 3):
	a) Khi phát sinh mục đích chuyển dữ liệu cá nhân mới, mục đích xử lý dữ liệu cá nhân mới;
	b) Khi phát sinh hoặc thay đổi bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, bên xử lý dữ liệu cá nhân, bên thứ ba.
	Điều 22.1, Luật BVDLCN 2025
	Điều 20.1, Nghị định 356
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu không cập nhật định kỳ hồ sơ đánh giá tác động chuyển DLCN xuyên biên giới khi có thay đổi theo quy định (Điều 56.1.d).
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu không duy trì hồ sơ ở trạng thái sẵn sàng phục vụ hoạt động kiểm tra của cơ quan chuyên trách (Điều 56.1.đ).

	PHẦN 1. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM

	Hồ sơ chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Cập nhật ngay Hồ Sơ Chuyển DLCN Xuyên Biên Giới trong thời hạn 10 ngày khi xảy ra các trường hợp sau (cùng các trường hợp nêu tại Mục 4):
	a) Khi Công ty được tổ chức lại, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;
	b) Khi có sự thay đổi thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ bảo vệ DLCN;
	c) Khi phát sinh hoặc thay đổi ngành, nghề, dịch vụ kinh doanh liên quan đến xử lý DLCN đã đăng ký trong hồ sơ đánh giá tác động xử lý DLCN, hồ sơ đánh giá tác động chuyển DLCN xuyên biên giới.
	Điều 22.2, Luật BVDLCN 2025, Điều 20.2, Nghị định 356
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu không cập nhật hồ sơ đánh giá tác động chuyển DLCN xuyên biên giới khi có thay đổi theo quy định (Điều 56.1.d).
	LƯU Ý THÊM: phạt 50–100 triệu đồng nếu không thông báo thông tin, chi tiết liên lạc của bên phụ trách BVDLCN phía bên nhận sau khi hoàn tất chuyển dữ liệu, hoặc không có cơ chế kiểm soát khi bên nhận chuyển tiếp dữ liệu cho bên thứ ba khác (Điều 56.1.e và 56.1.g).

	PHẦN 1. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM

	Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	- Các trường hợp phải thông báo:
	(i) Phát hiện hành vi vi phạm quy định về BVDLCN.
	(ii) DLCN bị xử lý sai mục đích, không đúng thỏa thuận giữa chủ thể DLCN với bên kiểm soát DLCN, bên kiểm soát và xử lý DLCN.
	(iii) Không bảo đảm quyền hoặc thực hiện không đúng quyền của chủ thể DLCN và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
	("Hành Vi Vi Phạm")
	- Đối tượng phải thông báo: Bên kiểm soát DLCN, bên kiểm soát và xử lý DLCN, bên thứ ba phát hiện Hành Vi Vi Phạm
	- Cơ quan tiếp nhận thông báo: Cơ quan chuyên trách BVDLCN
	- Hồ sơ: Nộp Mẫu số 08 đính kèm Nghị Định 356
	Điều 23 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 20–40 triệu đồng nếu không thông báo cho cơ quan chuyên trách BVDLCN khi phát hiện hành vi vi phạm, khi DLCN bị xử lý sai mục đích hoặc không đúng thỏa thuận, hoặc khi không bảo đảm quyền của chủ thể DLCN (Điều 54.2).
	Phạt tiền 40–60 triệu đồng nếu thông báo CHẬM HƠN 72 GIỜ kể từ khi phát hiện vi phạm mà gây tổn hại hoặc có thể gây tổn hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hoặc xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của chủ thể DLCN (Điều 54.3).
	Phạt tiền 10–20 triệu đồng nếu Bên xử lý DLCN phát hiện vi phạm nhưng không thông báo kịp thời cho Bên kiểm soát DLCN, hoặc cố ý che giấu, cung cấp thông tin sai lệch về tính chất, quy mô sự cố, loại DLCN và số lượng chủ thể bị ảnh hưởng (Điều 54.1.a và 54.1.c).
	Khắc phục hậu quả: buộc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo đúng nội dung, hình thức, thời hạn và cung cấp minh chứng (Điều 54.5.a).

	PHẦN 1. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM

	Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải lập biên bản xác nhận xảy ra hành vi vi phạm và phối hợp xử lý với cơ quan chuyên trách.
	Điều 23.2, 23.4 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 10–20 triệu đồng nếu không lập biên bản xác nhận về việc xảy ra hành vi vi phạm quy định về BVDLCN (Điều 54.1.b).
	Phạt tiền 60–80 triệu đồng nếu không thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm, không khắc phục hậu quả xảy ra, hoặc không phối hợp với cơ quan chuyên trách BVDLCN trong việc xử lý hành vi vi phạm (Điều 54.4.a và 54.4.b).
	Khắc phục hậu quả: buộc thực hiện các biện pháp ngăn chặn và khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan chuyên trách (Điều 54.5.b).

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Nhân sự, bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Trường hợp công ty tự chỉ định bộ phận, nhân sự BVDLCN:
	(i) Nhân sự được chỉ định phải đủ điều kiện năng lực BVDLCN ("Năng Lực Cá Nhân"), bao gồm:
	+ Có trình độ cao đẳng trở lên;
	+ Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác (kể từ thời điểm tốt nghiệp) liên quan đến một trong các lĩnh vực về pháp chế, công nghệ thông tin, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ, quản lý nhân sự, tổ chức cán bộ;
	+ Đã được Công ty đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng chuyên môn về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
	(ii) Công ty phải ký thỏa thuận trách nhiệm bảo mật với nhân sự BVDLCN, Có thể thỏa thuận về các trường hợp miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra vi phạm hoặc thiệt hại đối với DLCN được bảo vệ.
	(iii) Công ty phải đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về BVDLCN cho nhân sự BVDLCN.
	Điều 33.2, Luật BVDLCN 2025; Điều 13.5, 13.6, Nghị Định 356
	Phạt CẢNH CÁO hoặc phạt tiền 10–20 triệu đồng nếu không ký thỏa thuận trách nhiệm bảo mật với nhân sự BVDLCN; không tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng BVDLCN cho nhân sự; hoặc văn bản chỉ định nhân sự, quyết định thành lập bộ phận BVDLCN không nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (Điều 57.1.a, 57.1.b và 57.1.c).
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu chỉ định nhân sự KHÔNG ĐÁP ỨNG điều kiện, tức dưới trình độ cao đẳng hoặc dưới 02 năm kinh nghiệm ở các lĩnh vực pháp chế, công nghệ thông tin, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ, quản lý nhân sự; chỉ định nhân sự chưa được đào tạo, bồi dưỡng; hoặc KHÔNG ban hành văn bản chỉ định nhân sự, quyết định thành lập bộ phận BVDLCN (Điều 57.2.a, 57.2.b và 57.2.c).
	Khắc phục hậu quả: buộc thay thế bằng nhân sự đủ điều kiện; buộc ban hành văn bản chỉ định, xây dựng đầy đủ chức năng nhiệm vụ và cung cấp minh chứng (Điều 57.3).

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Nhân sự, bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Trường hợp công ty thuê tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp dịch vụ BVDLCN:
	(1) Đối với cá nhân:
	(i) Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện Năng Lực Cá Nhân nêu tại Mục 12: có trình độ cao đẳng trở lên; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến một trong các lĩnh vực pháp chế, công nghệ thông tin, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ, quản lý nhân sự, tổ chức cán bộ; đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng chuyên môn về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
	(ii) Công khai thông tin về cá nhân cho chủ thể DLCN và các bên liên quan được biết.
	(iii) Công ty phải giao kết hợp đồng sử dụng nhân sự BVDLCN.
	(2) Đối với tổ chức:
	(i) Năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ đáp ứng quy định sau:
	Điều 15.3, 16.3, Nghị định 356
	Với công ty thuê ngoài: nếu không ban hành văn bản chính thức chỉ định nhân sự BVDLCN thì vẫn bị phạt 20–30 triệu đồng (Điều 57.2.c).
	Với bên cung cấp dịch vụ: phạt 10–30 triệu đồng đối với cá nhân, 30–50 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ BVDLCN vi phạm; phạt 50–100 triệu đồng nếu lợi dụng việc cung cấp dịch vụ để truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý DLCN ngoài phạm vi hợp đồng (Điều 58.1, 58.2 và 58.3).
	DEDICA lưu ý: doanh nghiệp cần rà soát năng lực của nhà cung cấp trước khi ký, vì việc thuê ngoài không chuyển giao trách nhiệm tuân thủ của chính doanh nghiệp.

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Nhân sự, bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	13
	(tiếp)
	+ Là tổ chức, doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh về công nghệ, pháp lý hoặc tư vấn về công nghệ, pháp lý được cơ quan, tổ chức thuê để tư vấn việc tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân theo thỏa thuận;
	+ Có tối thiểu 03 nhân sự đáp ứng đủ các điều kiện Năng Lực Cá Nhân;
	+ Đã cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến bảo mật, an ninh mạng, công nghệ thông tin, đánh giá tiêu chuẩn, tư vấn về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
	(ii) Công khai thông tin về tổ chức BVDLCN cho chủ thể DLCN và các bên liên quan được biết.
	(iii) Công ty phải giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ và thỏa thuận xử lý DLCN.

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Xin và lưu trữ sự đồng ý của chủ thể dữ liệu
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	- Đối tượng phải xin sự đồng ý: Bên kiểm soát DLCN, Bên kiểm soát và xử lý DLCN.
	- Cách thức xin sự đồng ý: Công ty phải yêu cầu chủ thể DLCN xác nhận sự đồng ý hoặc không đồng ý đối với việc xử lý DLCN, có quyền yêu cầu rút lại sự đồng ý cho phép xử lý DLCN qua các phương thức sau:
	- Bằng văn bản;
	- Bằng cuộc gọi ghi âm;
	- Cú pháp đồng ý qua tin nhắn điện thoại;
	- Qua thư điện tử, trên trang thông tin điện tử, nền tảng, ứng dụng có thiết lập kỹ thuật xin sự đồng ý;
	- Bằng các phương thức khác phù hợp có thể in, sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.
	- Các trường hợp không được phép thực hiện: Không được thiết lập phương thức mặc định đồng ý hoặc tạo ra các chỉ dẫn không rõ ràng, gây hiểu lầm giữa đồng ý và không đồng ý cho chủ thể DLCN
	Điều 4.1.a, 4.1.b Luật BVDLCN 2025
	Điều 6.1, 6.2, Điều 9.2, 9.3, 9.4 Nghị định 356
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu xử lý DLCN sau khi thu thập mà chưa có sự đồng ý; kèm điều kiện bắt buộc hoặc từ chối cung cấp dịch vụ khi chủ thể không đồng ý xử lý DLCN vào mục đích khác không liên quan; thiết lập phương thức MẶC ĐỊNH ĐỒNG Ý hoặc chỉ dẫn gây hiểu lầm; xin sự đồng ý không rõ ràng, không kiểm chứng được thời điểm và nội dung đồng ý; không cung cấp thông tin minh bạch về loại DLCN, mục đích xử lý, quyền và nghĩa vụ; hình thức xin đồng ý không cho phép đồng ý theo TỪNG mục đích; hoặc không thông báo cho chủ thể biết DLCN nhạy cảm của họ đang được xử lý (Điều 43.1).
	Phạt tiền 50–70 triệu đồng nếu cố ý tiếp tục xử lý sau khi chủ thể yêu cầu ngừng, hạn chế hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu bằng văn bản, hoặc TỰ Ý COI SỰ IM LẶNG LÀ ĐỒNG Ý (Điều 43.2).
	Xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (Điều 43.3).
	Khắc phục hậu quả: buộc hủy, xóa tới mức không thể khôi phục DLCN đã thu thập, xử lý khi không có sự đồng ý hợp lệ; buộc nộp lại khoản thu bất hợp pháp (Điều 43.4).

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Xin và lưu trữ sự đồng ý của chủ thể dữ liệu (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải lưu trữ sự đồng ý của chủ thể DLCN.
	Điều 6.2, Nghị định 356
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu không ghi nhận, không lưu trữ nhật ký về sự đồng ý của chủ thể DLCN, hoặc không chứng minh được đã có sự đồng ý khi chủ thể yêu cầu hoặc khi cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra (Điều 43.1.g).

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Xử lý yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải xây dựng quy trình, thủ tục, biểu mẫu rõ ràng để thực hiện các quyền của chủ thể DLCN.
	Điều 5.1, Nghị định 356
	Phạt tiền 10–20 triệu đồng nếu không thiết lập quy trình, thủ tục, biểu mẫu rõ ràng để thực hiện quyền của chủ thể DLCN; không phân định rõ trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong tổ chức; hoặc không cung cấp thông tin, không bảo đảm chủ thể DLCN được biết về thủ tục thực hiện các quyền (Điều 44.1.a, 44.1.b và 44.1.c).
	Công ty phải phản hồi và xử lý các yêu cầu liên quan đến DLCN được thực hiện theo đúng thủ tục của người yêu cầu trong thời hạn.
	- Công ty phải phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc khi nhận được các yêu cầu:
	(1) rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân, hạn chế xử lý DLCN, phản đối xử lý DLCN;
	(2) xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa DLCN, cung cấp DLCN;
	(3) xóa DLCN;
	(4) thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo vệ DLCN.
	Điều 10 Luật BVDLCN 2025
	Điều 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Nghị định 356
	Phạt tiền 10–20 triệu đồng nếu không phản hồi hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về thủ tục QUÁ 02 NGÀY LÀM VIỆC kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ, hoặc không thông báo lý do chính đáng khi không thể thực hiện hoặc cần gia hạn (Điều 44.1.d và 44.1.đ).

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Xử lý yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Đối với yêu cầu rút lại sự đồng ý cho phép xử lý DLCN, hạn chế xử lý DLCN, phản đối xử lý DLCN (yêu cầu (1) nêu tại Mục 17), Công ty phải thực hiện trong vòng 15 ngày. Nếu Công ty yêu cầu một bên thứ ba thực hiện thì thực hiện trong 20 ngày. Việc thực hiện được gia hạn 1 lần không quá 15 ngày.
	Điều 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Nghị định 356
	Phạt tiền 30–40 triệu đồng đối với Bên kiểm soát DLCN, Bên kiểm soát và xử lý DLCN nếu không thực hiện yêu cầu rút lại sự đồng ý, hạn chế hoặc phản đối xử lý DLCN trong 15 ngày, 20 ngày nếu cần bên thứ ba thực hiện, gia hạn tối đa 15 ngày (Điều 44.3.a).
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng đối với Bên xử lý DLCN, Bên thứ ba nếu không ngừng xử lý trong thời hạn do Bên kiểm soát xác định (Điều 44.2.a).
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu che giấu, ngăn chặn, cản trở việc thực hiện quyền rút lại sự đồng ý; không ngừng xử lý sau khi chủ thể rút lại sự đồng ý; hoặc Bên kiểm soát không gửi yêu cầu ngừng xử lý cho Bên xử lý, Bên thứ ba (Điều 45.1).
	Khắc phục hậu quả: buộc thực hiện đầy đủ quyền của chủ thể DLCN và cung cấp minh chứng; buộc hủy, xóa DLCN tiếp tục xử lý; buộc nộp lại khoản thu (Điều 44.5 và Điều 45.2).

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Xử lý yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Đối với yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa DLCN, cung cấp DLCN (yêu cầu (2) nêu tại Mục 17), Công ty phải thực hiện trong vòng 10 ngày. Nếu Công ty yêu cầu một bên thứ ba thực hiện thì thực hiện trong vòng 15 ngày. Việc thực hiện được gia hạn 1 lần không quá 10 ngày.
	Phạt tiền 30–40 triệu đồng nếu không thực hiện yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc cung cấp DLCN trong 10 ngày, 15 ngày nếu cần bên thứ ba thực hiện, gia hạn tối đa 10 ngày (Điều 44.3.b).
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng đối với Bên xử lý DLCN, Bên thứ ba nếu không chỉnh sửa hoặc cung cấp DLCN trong thời hạn do Bên kiểm soát xác định (Điều 44.2.b).
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu từ chối, không cho chủ thể truy cập để xem, chỉnh sửa DLCN của mình (Điều 46.1.a); phạt 30–50 triệu đồng nếu CỐ Ý TRÌ HOÃN, không chỉnh sửa sau khi đã xác nhận thông tin là sai sự thật, giả mạo gây ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền và lợi ích của chủ thể (Điều 46.2).
	Phạt tiền 10–20 triệu đồng nếu từ chối cung cấp DLCN cho chính chủ thể DLCN khi có yêu cầu hợp lệ (Điều 49.1).

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Xử lý yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Đối với yêu cầu xóa DLCN (yêu cầu (3) nêu tại Mục 17), Công ty phải thực hiện trong vòng 20 ngày. Nếu Công ty yêu cầu một bên thứ ba thực hiện thì thực hiện trong vòng 30 ngày. Việc thực hiện được gia hạn một lần không quá 20 ngày.
	Phạt tiền 30–40 triệu đồng nếu không thực hiện yêu cầu xóa DLCN trong 20 ngày, 30 ngày nếu cần bên thứ ba thực hiện, gia hạn tối đa 20 ngày (Điều 44.3.c).
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng đối với Bên xử lý DLCN, Bên thứ ba nếu không xóa, hủy hoặc không hạn chế xử lý DLCN trong thời hạn do Bên kiểm soát xác định (Điều 44.2.c).
	Khắc phục hậu quả: buộc thực hiện đầy đủ quyền của chủ thể DLCN theo yêu cầu hợp pháp và cung cấp minh chứng cho cơ quan có thẩm quyền (Điều 44.5).
	Đối với yêu cầu thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo vệ DLCN (yêu cầu (4) nêu tại Mục 17), Công ty phải thực hiện trong vòng 15 ngày và được gia hạn một lần không quá 15 ngày.
	Phạt tiền 30–40 triệu đồng nếu không thực hiện yêu cầu áp dụng các biện pháp, giải pháp bảo vệ DLCN trong thời hạn 15 ngày, gia hạn tối đa 15 ngày (Điều 44.3.d).
	Khắc phục hậu quả: buộc thực hiện đầy đủ quyền của chủ thể DLCN và cung cấp minh chứng thực hiện (Điều 44.5).

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Xóa, hủy, khử nhận dạng dữ liệu cá nhân
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải xóa/hủy DLCN hoặc yêu cầu bên thứ ba xóa, hủy DLCN của chủ thể DLCN trong các trường hợp:
	- Chủ thể DLCN có yêu cầu và chấp nhận các rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra đối với mình
	- Đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
	- Hết thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật;
	- Thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
	- Thực hiện theo thỏa thuận;
	Điều 14.1, 14.3 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu không thực hiện xóa, hủy DLCN trong các trường hợp theo quy định, hoặc Bên kiểm soát DLCN không yêu cầu Bên xử lý DLCN, Bên thứ ba xóa, hủy DLCN (Điều 51.2.a và 51.2.b).
	Phạt tiền 10–30 triệu đồng nếu việc xóa, hủy không được thực hiện bằng các biện pháp an toàn, hoặc không có biện pháp ngăn chặn hoạt động xâm nhập và khôi phục trái phép dữ liệu đã xóa, hủy (Điều 51.1.b và 51.1.c).
	Khắc phục hậu quả: buộc hủy, xóa tới mức không thể khôi phục DLCN (Điều 51.4.a).
	Công ty không được xóa/hủy DLCN và phải thông báo cho chủ thể DLCN nếu không thể xóa/hủy vì lý do chính đáng nếu thuộc các Trường Hợp Đặc Biệt.
	Điều 14.2, 14.5 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 10–30 triệu đồng nếu không thông báo cho chủ thể DLCN biết lý do trong trường hợp không thể thực hiện việc xóa, hủy DLCN sau khi nhận được yêu cầu (Điều 51.1.a).
	Khắc phục hậu quả: buộc thông báo cho chủ thể DLCN về việc không thể thực hiện xóa, hủy (Điều 51.4.b).

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Xóa, hủy, khử nhận dạng dữ liệu cá nhân (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải tuân thủ quy định về khử nhận dạng DLCN như sau:
	- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khử nhận dạng DLCN có trách nhiệm kiểm soát và giám sát chặt chẽ quá trình khử nhận dạng DLCN; ngăn chặn việc truy cập trái phép, sao chép, chiếm đoạt, làm lộ, làm mất DLCN trong quá trình khử nhận dạng;
	- Không được tái nhận dạng DLCN sau khi đã được khử nhận dạng.
	Điều 14.6 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 10–30 triệu đồng nếu khử nhận dạng DLCN nhưng không kiểm soát, giám sát chặt chẽ, hoặc không có biện pháp ngăn chặn việc truy cập trái phép, sao chép, chiếm đoạt, làm lộ, làm mất dữ liệu trong quá trình khử nhận dạng (Điều 51.1.d và 51.1.đ).
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu ĐỂ XẢY RA việc truy cập trái phép, sao chép, chiếm đoạt, làm lộ, làm mất DLCN trong quá trình khử nhận dạng (Điều 51.2.d).
	Phạt tiền 50–60 triệu đồng nếu TÁI NHẬN DẠNG DLCN sau khi dữ liệu đã được khử nhận dạng (Điều 51.3.b).
	Khắc phục hậu quả: buộc áp dụng biện pháp kiểm soát, giám sát và ngăn chặn truy cập trái phép; buộc hủy, xóa kết quả tái nhận dạng (Điều 51.4.c và 51.4.d).

	PHẦN 2. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ NỘI BỘ

	Chia sẻ dữ liệu cá nhân giữa các bộ phận trong công ty
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải xây dựng quy trình kiểm soát việc chia sẻ, sử dụng DLCN đúng quy định.
	Điều 7.4 Nghị định 356/2025/NĐ-CP
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu khi chia sẻ DLCN giữa các bộ phận trong cùng một cơ quan, tổ chức mà không xây dựng quy trình kiểm soát việc chia sẻ, sử dụng DLCN đúng quy định (Điều 52.1.b).
	Khắc phục hậu quả: buộc bổ sung, hoàn thiện thỏa thuận chuyển giao DLCN theo đúng quy định và cung cấp minh chứng (Điều 52.5.a).
	Công ty phải có biện pháp phòng, chống việc nhân sự nội bộ cơ quan, tổ chức chia sẻ trái phép DLCN với bên thứ ba.
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu không có biện pháp phòng, chống việc nhân sự nội bộ chia sẻ trái phép DLCN với bên thứ ba (Điều 52.1.b).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Cung cấp DLCN
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty chỉ được cung cấp DLCN của chủ thể DLCN cho bên thứ ba khi được chủ thể DLCN đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
	Điều 15.2.b Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu cung cấp DLCN cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi chưa được chủ thể DLCN đồng ý (Điều 49.2).
	Phạt tiền GẤP 02 LẦN, tức 40–60 triệu đồng, nếu dữ liệu được cung cấp là DLCN NHẠY CẢM (Điều 49.3).
	Khắc phục hậu quả: buộc thu hồi DLCN đã cung cấp sai quy định; buộc nộp lại khoản thu có được từ hành vi vi phạm (Điều 49.4.b và 49.4.c).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Công khai dữ liệu cá nhân
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải công khai DLCN với mục đích cụ thể, phạm vi công khai, loại DLCN được công khai phải phù hợp với mục đích công khai.
	Điều 16.1 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu công khai DLCN không có mục đích cụ thể, không thuộc trường hợp được phép công khai, hoặc công khai vượt quá phạm vi, loại DLCN cần thiết cho mục đích công khai (Điều 50.1.a và 50.1.b).
	Khắc phục hậu quả: buộc gỡ bỏ, thu hồi DLCN đã công khai không có mục đích cụ thể hoặc vượt quá phạm vi cần thiết (Điều 50.3.d).
	Công ty công khai DLCN trong các trường hợp:
	- Khi có sự đồng ý của chủ thể DLCN;
	- Thực hiện theo quy định của pháp luật;
	- Để giải quyết tình trạng khẩn cấp; nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
	- Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.
	Điều 16.2 Luật BVDLCN 2025.
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu công khai DLCN khi chưa có sự đồng ý của chủ thể DLCN, trừ trường hợp pháp luật cho phép (Điều 50.2.b).
	Khắc phục hậu quả: buộc gỡ bỏ, thu hồi DLCN đã công khai (Điều 50.3.b).
	Công ty phải công khai DLCN chính xác, đúng nguồn gốc, bảo đảm thuận tiện cho việc tiếp cận và sử dụng hợp pháp.
	Điều 16.1 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu công khai DLCN nhưng không phản ánh đúng dữ liệu từ nguồn dữ liệu gốc (Điều 50.1.c).
	Khắc phục hậu quả: buộc cải chính thông tin (Điều 50.3.a).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Công khai dữ liệu cá nhân (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải công khai DLCN dưới các hình thức hợp pháp:
	- Đăng tải dữ liệu trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng;
	- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
	Điều 16.2 Luật BVDLCN 2025.
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu công khai DLCN không thuộc trường hợp được phép công khai theo quy định pháp luật (Điều 50.1.a).
	Khắc phục hậu quả: buộc gỡ bỏ, thu hồi DLCN đã công khai (Điều 50.3.d).
	Công ty phải ngăn chặn việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xóa, hủy hoặc các hành vi xử lý trái phép khác đối với DLCN đã công khai trong khả năng, điều kiện của mình.
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu không kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc công khai DLCN để bảo đảm đúng mục đích, phạm vi, hoặc không có biện pháp ngăn chặn việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xóa, hủy hoặc các hành vi xử lý trái phép khác đối với dữ liệu đã công khai (Điều 50.1.d và 50.1.đ).
	Khắc phục hậu quả: buộc áp dụng biện pháp kiểm soát, giám sát và bảo mật đối với DLCN đang công khai, cung cấp minh chứng thực hiện (Điều 50.3.c).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Chuyển giao DLCN
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty chỉ chuyển giao DLCN trong các trường hợp:
	a) Khi có sự đồng ý của chủ thể DLCN;
	b) Chia sẻ DLCN giữa các bộ phận trong cùng một cơ quan, tổ chức để xử lý DLCN phù hợp với mục đích xử lý đã xác lập;
	c) Chuyển giao DLCN để tiếp tục xử lý DLCN trong trường hợp chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, kết thúc hoạt động đơn vị, tổ chức; đơn vị, tổ chức được thành lập trên cơ sở kết thúc hoạt động của đơn vị, tổ chức khác;
	d) Bên kiểm soát DLCN, bên kiểm soát và xử lý DLCN chuyển giao DLCN cho bên xử lý DLCN, bên thứ ba để xử lý DLCN theo quy định;
	đ) Chuyển giao DLCN theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
	e) Chuyển giao DLCN trong các Trường Hợp Đặc Biệt.
	Điều 17.1 Luật BVDLCN 2025
	Chuyển giao DLCN NGOÀI các trường hợp được phép mà nhằm thu tài sản hoặc lợi ích khác bị coi là MUA, BÁN TRÁI PHÉP DLCN: phạt tiền từ 02 lần đến tối đa 10 lần khoản thu; không có khoản thu hoặc mức tính theo khoản thu thấp hơn 03 tỷ đồng thì phạt đến tối đa 03 tỷ đồng (Điều 53.1.a và 53.2).
	Xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (Điều 53.4).
	Khắc phục hậu quả: buộc hủy, xóa toàn bộ DLCN đã mua bán trái phép trên tất cả hệ thống lưu trữ; buộc nộp lại khoản thu; buộc thông báo đến toàn bộ chủ thể DLCN bị ảnh hưởng (Điều 53.5).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Chuyển giao DLCN  (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Trường hợp chuyển giao DLCN thuộc các trường hợp nêu tại Mục 33 gồm: khi có sự đồng ý của chủ thể DLCN; khi chuyển giao để tiếp tục xử lý DLCN trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước; khi bên kiểm soát DLCN, bên kiểm soát và xử lý DLCN chuyển giao DLCN cho bên xử lý DLCN, bên thứ ba để xử lý, thì Công ty phải xác lập thỏa thuận về việc chuyển giao DLCN trong đó nêu rõ các nội dung sau:
	a) Mục đích chuyển giao DLCN;
	b) Đối tượng chủ thể DLCN và loại DLCN được chuyển giao phù hợp với mục đích chuyển giao;
	c) Thời hạn xử lý DLCN, yêu cầu về xóa, hủy DLCN sau khi hoàn thành mục đích chuyển giao;
	d) Cơ sở pháp lý của việc chuyển giao DLCN;
	đ) Trách nhiệm bảo vệ DLCN trong quá trình chuyển giao, xử lý DLCN;
	e) Trách nhiệm thực hiện các quyền của chủ thể DLCN;
	Điều 7.1 Nghị định 356
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu thỏa thuận chuyển giao DLCN không xác định trách nhiệm bảo vệ DLCN trong quá trình chuyển giao, xử lý; trách nhiệm thực hiện quyền của chủ thể DLCN; trách nhiệm phối hợp và tuân thủ khi phát hiện vi phạm (Điều 52.1.a).
	NẶNG HƠN: nếu chuyển giao CÓ THU PHÍ mà không có thỏa thuận chuyển giao, hoặc thỏa thuận không xác định mục đích chuyển giao, hoặc không thực hiện đúng mục đích trong thỏa thuận, thì bị xử phạt như MUA BÁN TRÁI PHÉP DLCN, tức từ 02 đến 10 lần khoản thu, tối đa 03 tỷ đồng (Điều 53.1.b và 53.1.c).
	Khắc phục hậu quả: buộc bổ sung, hoàn thiện thỏa thuận chuyển giao theo đúng quy định và cung cấp minh chứng (Điều 52.5.a).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Chuyển giao DLCN  (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	34
	(tiếp)
	g) Trách nhiệm phối hợp và tuân thủ của các bên trong trường hợp phát hiện vi phạm quy định bảo vệ DLCN.
	Trường hợp chuyển giao DLCN nhạy cảm, công ty phải áp dụng thêm các biện pháp bảo mật bổ sung như:
	- Biện pháp bảo mật vật lý đối với thiết bị lưu trữ và truyền tải;
	- Biện pháp mã hóa;
	- Ẩn danh dữ liệu cá nhân; và
	- Các biện pháp bảo mật khác trong quá trình chuyển giao.
	Điều 7.2 Nghị định 356
	Phạt tiền 50–80 triệu đồng nếu chuyển giao DLCN NHẠY CẢM mà không có biện pháp bảo mật vật lý đối với thiết bị lưu trữ và truyền tải, biện pháp mã hóa, ẩn danh DLCN và các biện pháp bảo mật khác trong quá trình chuyển giao (Điều 52.3).
	Khắc phục hậu quả: buộc áp dụng biện pháp bảo mật theo quy định đối với DLCN nhạy cảm đang lưu trữ và truyền tải; buộc hủy, xóa DLCN nhạy cảm đã chuyển giao nếu không bảo đảm được bảo mật (Điều 52.5.b và 52.5.c).
	Công ty phải khử nhận dạng DLCN trước khi giao dịch trên sàn dữ liệu.
	Điều 7.5 Nghị định 356
	Không khử nhận dạng DLCN khi giao dịch trên sàn dữ liệu trong hoạt động chuyển giao có thu phí bị xử phạt như MUA BÁN TRÁI PHÉP DLCN: phạt từ 02 lần đến tối đa 10 lần khoản thu; không có khoản thu thì phạt theo số lượng chủ thể dữ liệu, từ 70 triệu đến 01 tỷ đồng, tối đa 03 tỷ đồng (Điều 53.1.e, 53.2 và 53.3).
	Xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (Điều 53.4).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Chuyển giao dữ liệu cá nhân có thu phí
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải thiết lập hệ thống kỹ thuật, cơ chế minh bạch để chủ thể đồng ý chính xác, rõ ràng theo từng lần chuyển giao (nêu rõ mục đích, bên tiếp nhận, bên xử lý).
	Điều 7.3 Nghị định 356
	Chuyển giao DLCN có thu phí mà không thiết lập hệ thống kỹ thuật, cơ chế minh bạch để chủ thể đồng ý chính xác, rõ ràng theo TỪNG LẦN chuyển giao, trên cơ sở biết rõ mục đích, tổ chức tiếp nhận và xử lý, bị xử phạt như MUA BÁN TRÁI PHÉP DLCN, tức từ 02 đến 10 lần khoản thu, tối đa 03 tỷ đồng (Điều 53.1.d, 53.2 và 53.3).
	Công ty chỉ xử lý DLCN đúng cho mục đích chuyển giao đã được đồng ý, phù hợp với ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
	Chuyển giao DLCN có thu phí mà xử lý DLCN không đúng cho mục đích chuyển giao được chủ thể đồng ý, không phù hợp với ngành, nghề đăng ký kinh doanh, bị xử phạt như MUA BÁN TRÁI PHÉP DLCN, tức từ 02 đến 10 lần khoản thu, tối đa 03 tỷ đồng (Điều 53.1.đ, 53.2 và 53.3).
	Khắc phục hậu quả: buộc hủy, xóa toàn bộ DLCN; buộc nộp lại khoản thu; buộc thông báo đến toàn bộ chủ thể bị ảnh hưởng (Điều 53.5).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Chuyển giao dữ liệu cá nhân có thu phí (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải giới hạn loại DLCN chuyển giao trong phạm vi mục đích chuyển giao.
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu không xác định, không giới hạn loại DLCN chuyển giao trong phạm vi mục đích chuyển giao, hoặc không xác định thời hạn lưu trữ phù hợp với mục đích chuyển giao, không xóa, hủy DLCN khi hoàn thành mục đích (Điều 52.2.b và 52.2.c).
	Xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (Điều 52.4).
	Công ty phải xác định rõ vai trò các bên (bên kiểm soát, bên xử lý, bên thứ ba) và ký thỏa thuận chuyển giao, xử lý DLCN trước khi thực hiện và cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ với chủ thể DLCN.
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu không xác định rõ vai trò Bên kiểm soát DLCN, Bên xử lý DLCN, Bên thứ ba trong hoạt động chuyển giao DLCN (Điều 52.2.a).
	Xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (Điều 52.4).
	Khắc phục hậu quả: buộc hủy, xóa DLCN đã chuyển giao trong trường hợp không bảo đảm bảo mật theo quy định (Điều 52.5.c).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Xử lý dữ liệu cá nhân trong Trường Hợp Đặc Biệt
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải thiết lập quy trình, quy định xử lý DLCN và xác định trách nhiệm của công ty trong quá trình xử lý DLCN.
	Điều 19.2 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 10–20 triệu đồng nếu không thiết lập quy trình, quy định xử lý DLCN và không xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xử lý DLCN (Điều 47.1.a).
	Khắc phục hậu quả: buộc thiết lập, ban hành và công khai quy trình, quy định xử lý DLCN, cung cấp minh chứng đã thực hiện (Điều 47.4.a).
	Công ty phải triển khai các biện pháp BVDLCN phù hợp; thường xuyên đánh giá rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xử lý DLCN.
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu không triển khai các biện pháp bảo vệ DLCN phù hợp LÀM LỘ, MẤT DLCN đã thu thập, hoặc không thực hiện đánh giá rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xử lý DLCN (Điều 47.2.a và 47.2.b).
	Khắc phục hậu quả: buộc triển khai biện pháp bảo vệ DLCN phù hợp và thực hiện đánh giá rủi ro, cung cấp minh chứng thực hiện (Điều 47.4.đ).
	Công ty phải thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ việc tuân thủ quy định của pháp luật, quy trình, quy định xử lý DLCN.
	Phạt tiền 10–20 triệu đồng nếu không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ việc tuân thủ quy định của pháp luật, quy trình, quy định xử lý DLCN (Điều 47.1.b).
	Khắc phục hậu quả: buộc thiết lập, ban hành và công khai quy trình, quy định xử lý DLCN theo đúng quy định, cung cấp minh chứng (Điều 47.4.a).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Xử lý dữ liệu cá nhân trong Trường Hợp Đặc Biệt (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty phải có cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị từ các bên có liên quan.
	Phạt tiền 10–20 triệu đồng nếu không có cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (Điều 47.1.c).
	Khắc phục hậu quả: buộc thiết lập cơ chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định, cung cấp minh chứng đã thực hiện (Điều 47.4.a).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Các hành vi bị cấm
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty không được xử lý DLCN nhằm chống lại Nhà nước CNXHCN Việt Nam, gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
	Điều 7.1 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng đối với hành vi xử lý DLCN gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gồm xử lý DLCN để tạo lập, củng cố, lan truyền thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, kích động; cung cấp, chuyển giao, phát tán, công khai DLCN biết rõ sẽ được dùng vào mục đích xâm phạm an ninh trật tự; chỉnh sửa, làm sai lệch, xóa, hủy, chiếm đoạt hoặc làm gián đoạn xử lý DLCN nhằm gây ảnh hưởng hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức (Điều 41.1).
	Xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (Điều 41.2).
	Khắc phục hậu quả: buộc hủy, xóa DLCN; buộc nộp lại khoản thu bất hợp pháp; buộc gỡ bỏ, thu hồi thông tin và DLCN đã cung cấp, chuyển giao, công khai trái phép (Điều 41.3).
	Công ty không được cản trở hoạt động BVDLCN.
	Điều 7.2 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 40–60 triệu đồng đối với hành vi chống đối, cản trở hoạt động bảo vệ DLCN của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 39.2.a).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Các hành vi bị cấm (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty không được lợi dụng hoạt động BVDLCN để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
	Điều 7.3 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động bảo vệ DLCN, gồm dùng danh nghĩa hoạt động BVDLCN để che giấu, hợp thức hóa hoặc tạo điều kiện cho hành vi vi phạm pháp luật; lợi dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp phòng chống xâm phạm DLCN nhằm chiếm đoạt, làm sai lệch hoặc xử lý DLCN trái quy định; sử dụng hoạt động BVDLCN để lừa đảo, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp (Điều 40.1).
	Xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (Điều 40.2).
	Khắc phục hậu quả: buộc hủy, xóa DLCN đã chiếm đoạt, xử lý trái phép; buộc nộp lại khoản thu bất hợp pháp; buộc CÔNG KHAI XIN LỖI chủ thể DLCN trên phương tiện thông tin đại chúng (Điều 40.3).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Các hành vi bị cấm (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty không được xử lý DLCN trái quy định của pháp luật.
	Điều 7.4 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 20–40 triệu đồng nếu xử lý DLCN không đúng phạm vi hoặc không phù hợp với mục đích đã xác định, đã xin sự đồng ý, thỏa thuận, hoặc vượt quá mức cần thiết; không bảo đảm tính chính xác của DLCN, không chỉnh sửa, cập nhật kịp thời khi phát hiện sai sót; lưu trữ DLCN vượt quá khoảng thời gian cần thiết; không chủ động phòng ngừa, phát hiện, phối hợp kịp thời với cơ quan có thẩm quyền trong xử lý hành vi vi phạm về BVDLCN (Điều 39.1).
	Xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (Điều 39.3).
	Khắc phục hậu quả: buộc hủy, xóa DLCN đã xử lý không đúng phạm vi, mục đích hoặc lưu trữ vượt thời hạn; buộc nộp lại khoản thu bất hợp pháp; buộc chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung DLCN cho chính xác (Điều 39.4).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Các hành vi bị cấm (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty không được sử dụng DLCN của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.
	Điều 7.5 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 40–60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng DLCN của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật (Điều 39.2.b).
	Xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (Điều 39.3).
	Khắc phục hậu quả: buộc nộp lại khoản thu bất hợp pháp; buộc CÔNG KHAI XIN LỖI chủ thể DLCN trên phương tiện thông tin đại chúng (Điều 39.4.b và 39.4.c).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Các hành vi bị cấm (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty không được mua, bán DLCN, trừ trường hợp luật có quy định khác.
	Điều 7.6 Luật BVDLCN 2025
	MỨC PHẠT NẶNG NHẤT CỦA NGHỊ ĐỊNH. Phạt tiền từ 02 lần đến tối đa 10 lần KHOẢN THU có được từ hành vi mua, bán trái phép DLCN (Điều 53.1 và 53.2).
	Trường hợp KHÔNG có khoản thu: phạt 70–100 triệu đồng với dữ liệu cơ bản của dưới 1.000 chủ thể hoặc dữ liệu nhạy cảm của dưới 200 chủ thể; 100–300 triệu đồng với 1.000 đến dưới 2.000 chủ thể hoặc 200 đến dưới 400 chủ thể nhạy cảm; 300–500 triệu đồng với 2.000 đến dưới 10.000 chủ thể hoặc 400 đến 2.000 chủ thể nhạy cảm; 500 triệu đến 01 tỷ đồng với từ 10.000 chủ thể trở lên hoặc từ 2.000 chủ thể nhạy cảm trở lên; 01 tỷ đến 03 tỷ đồng nếu xâm phạm quốc phòng, an ninh trật tự, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản (Điều 53.3).
	Xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (Điều 53.4).
	Khắc phục hậu quả: buộc hủy, xóa toàn bộ DLCN đã mua bán trái phép trên tất cả hệ thống lưu trữ; buộc nộp lại khoản thu; buộc THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN BỘ chủ thể DLCN bị ảnh hưởng (Điều 53.5).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Các hành vi bị cấm (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty không được chiếm đoạt, cố ý làm lộ, làm mất DLCN.
	Điều 7.7 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng nếu chiếm đoạt hoặc làm gián đoạn xử lý DLCN nhằm gây ảnh hưởng hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức (Điều 41.1.c).
	Phạt tiền 20–30 triệu đồng nếu không triển khai các biện pháp bảo vệ DLCN phù hợp LÀM LỘ, MẤT DLCN đã thu thập (Điều 47.2.a).
	LƯU Ý: hành vi làm lộ, mất DLCN còn kéo theo nghĩa vụ thông báo trong 72 giờ; không thông báo hoặc thông báo chậm bị phạt thêm đến 60 triệu đồng (Điều 54.2 và 54.3).
	Công ty không được cố ý khôi phục trái phép DLCN đã bị xóa, hủy.
	Điều 14.4 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 50–60 triệu đồng đối với hành vi cố ý khôi phục trái phép DLCN đã bị xóa, hủy (Điều 51.3.a).
	Khắc phục hậu quả: buộc hủy, xóa tới mức không thể khôi phục dữ liệu đã được khôi phục trái phép (Điều 51.4.c).
	Công ty không được tái nhận dạng DLCN sau khi đã được khử nhận dạng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
	Điều 14.6.b Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 50–60 triệu đồng đối với hành vi tái nhận dạng DLCN sau khi dữ liệu đó đã được khử nhận dạng (Điều 51.3.b).
	Khắc phục hậu quả: buộc hủy, xóa tới mức không thể khôi phục kết quả tái nhận dạng (Điều 51.4.c).

	PHẦN 3. TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC BÊN KHÁC

	Các hành vi bị cấm (tiếp theo)
	STT
	NGHĨA VỤ TUÂN THỦ
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	RỦI RO XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 330/2026/NĐ-CP
	Công ty không được công khai DLCN nếu việc công khai xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể DLCN.
	Điều 16.1 Luật BVDLCN 2025
	Phạt tiền 30–50 triệu đồng đối với hành vi công khai DLCN gây xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể DLCN (Điều 50.2.a).
	Khắc phục hậu quả: buộc gỡ bỏ, thu hồi DLCN đã công khai (Điều 50.3.b).

	KHUNG CHẾ TÀI TỔNG QUAN

	Ba điều cần biết về cách áp dụng chế tài
	THỜI HIỆU 01 NĂM
	Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân là 01 năm. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu là ngày tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ theo quy định hoặc ngày hành vi vi phạm thực tế kết thúc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

	XỬ PHẠT BỔ SUNG
	Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 đến 24 tháng, bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân và giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề đối với ngành, nghề có vi phạm; đình chỉ hoạt động từ 01 đến 24 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; và trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính.

	ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP
	Hành vi vi phạm xảy ra TRƯỚC ngày 19/8/2026 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang được xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định của nghị định xử phạt có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi; trường hợp Nghị định 330/2026/NĐ-CP không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý NHẸ HƠN đối với hành vi đó thì áp dụng Nghị định 330/2026/NĐ-CP.
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